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Kính gửi: 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh; 

- Các Bệnh viện công lập và tư nhân; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng khám đa khoa; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;  

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định 

về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP); Thông tư số 

09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông báo danh sách đánh giá việc duy trì đáp ứng GDP, 

GPP năm 2023 đối với các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán 

lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh (Danh sách chi tiết kèm theo Công văn này và được đăng 

tải công khai tại website của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk).  

Để đảm bảo và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn dược theo đúng 

các quy định hiện hành, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Các Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc còn 

hoạt động, có thời gian hết hạn GDP, GPP vào năm 2023:  

- Thực hiện nộp hồ sơ: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) hoặc Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc (GPP).  

- Cách thức: Nộp trực tuyến tại website http://motcua.daklak.gov.vn hoặc nộp 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế - Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Đắk Lắk.  

- Thời gian: Nộp hồ sơ theo đúng thời gian “Hạn nộp hồ sơ đánh giá duy trì 

GDP, GPP” của nội dung kế hoạch nói trên.  



2. Nếu trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá 

định kỳ, cơ sở không nộp hồ sơ, Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất 

việc duy trì đáp ứng GDP, GPP (không thông báo lịch trước). Nếu phát hiện vi 

phạm, Sở Y tế sẽ tiến hành xử lý theo quy định hiện hành.  

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các Bệnh viện, các Phòng 

khám đa khoa, các Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có trách nhiệm phổ 

biến thông tin Mục 1, 2 nói trên đến các cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc; hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ sở bán lẻ trực thuộc thực hiện đúng thời gian quy định hiện hành.  

4. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm phổ biến thông tin 

nói trên đến các cơ sở bán lẻ thuốc độc lập trên địa bàn quản lý.  

Sở Y tế thông báo cho các cơ sở được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế (b/c); 

- Thanh tra SYT; 

- Văn phòng đăng website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  
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DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ GDP, GPP CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số             /SYT-NVYD ngày       /01/2023 của Sở Y tế) 

I. Các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM Số GCN ĐKKDD 
Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

1.  

Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk 

Lắk - Chi nhánh Buôn 

Hồ 

Số 465 - Hùng Vương, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN 

QUANG 

DŨNG 

20040/ĐKKDD-ĐL 
43/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

02 năm 2020 

ngày 10 tháng 02 

năm 2023 
Tháng 01/2023 

2.  
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Quyên Thanh 

Số 47 - Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

LÊ THÀNH 

DUY 
20094/ĐKKDD-ĐL 

97/20/GDP-

CT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 05 

năm 2023 
Tháng 04/2023 

3.  

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Dược phẩm 

Phúc Nguyên BMT 

Số 116/2A - Võ Thị Sáu, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

VŨ THỊ VÂN 

HƯỜNG 
20095/ĐKKDD-ĐL 

98/20/GDP-

CT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 05 

năm 2023 
Tháng 04/2023 

4.  

Công ty TNHH Dược 

phẩm Tân Thái 

Dương Asia 

Số 129/31 - Ama Khê, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN 

DUY 

PHƯƠNG 

19345/ĐKKDD-ĐL 
99/20/GDP-

CT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 05 

năm 2023 
Tháng 04/2023 

5.  
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hải Nam 

Số 26 - Nơ Trang Long, 

Phường Thống Nhất - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN 

ANH HOÀNG 
22237/ĐKKDD-ĐL 

237/22/GDP-

CT 

ngày 12 tháng 

5 năm 2022 

ngày 19 tháng 6 

năm 2023 
Tháng 05/2023 

6.  

Công ty TNHH Dược 

vật tư y tế Trường 

Thành 

Số 404 - Hoàng Diệu, 

Phường Thành Công - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

PHAN NGỌC 

MINH 
21306/ĐKKDD-ĐL 

321/21/GDP-

CT 

ngày 29 tháng 

9 năm 2021 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

7.  
Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Số 303 - Hoàng Diệu, 

Phường Thống Nhất - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

HUỲNH 

NGỌC TIẾN 
19223/ĐKKDD-ĐL 

241/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 08 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

8.  

Công ty Cổ phần 

Dược-VTYT Đắk Lắk 

- Chi nhánh Bắc Ban 

Mê 

Số 70 - Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Krông Năng - 

Huyện Krông Năng 

ĐỖ VĂN TÌNH 20226/ĐKKDD-ĐL 
242/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 08 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

9.  

Công ty Cổ phần 

Dược-VTYT Đắk Lắk 

- Chi nhánh Ea Kar 

Số 125 - Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Ea Kar - Huyện Ea 

Kar 

VĂN CÔNG 

ĐỊNH 
20227/ĐKKDD-ĐL 

243/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 08 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

10.  

Công ty Cổ phần 

Dược-VTYT Đắk Lắk 

- Chi nhánh Krông 

Pắk 

Số 249 - Giải Phóng, Thị 

trấn Phước An - Huyện 

Krông Pắc 

HUỲNH THỊ 

HỌA MY 
20228/ĐKKDD-ĐL 

244/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 08 

năm 2023 
Tháng 07/2023 



11.  

Công ty Cổ phần 

Dược-VTYT Đắk Lắk 

- Chi nhánh Buôn Ma 

Thuột-Cư Kuin 

Số 70 - Ngô Gia Tự, Phường 

Tân An - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

MAI THỊ 

HỒNG LIÊN 
20229/ĐKKDD-ĐL 

245/20/GDP-

CT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 08 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

12.  
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Dược phẩm 

Quốc Tế 

Số 48 - Hai Bà Trưng, 

Phường Thắng Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

VÕ VĂN 

HÙNG 
19627/ĐKKDD-ĐL 

359/20/GDP-

CT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 10 

năm 2023 
Tháng 09/2023 

13.  
Công ty Cổ phần 

Thương mại Dược 

liệu Tây Nguyên 

Số 40 - Trần Quốc Thảo, 

Phường Tân An - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Y CUIH 

KRIÊNG 
18208/ĐKKDD-ĐL 

405/20/GDP-

CT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 10 

năm 2023 
Tháng 09/2023 

14.  
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Dược phẩm 

Phước Tín 

Số 30 - Y Jút, Phường Tân 

Tiến - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRỊNH THỊ 

HIẾU 
18203/ĐKKDD-ĐL 

429/20/GDP-

CT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 10 

năm 2023 
Tháng 09/2023 

 

II. Các cơ sở bán lẻ thuốc. 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

1 
Nhà thuốc tư nhân Trường 

Thọ 

Số 05 - Trần Phú, Phường 

Thắng Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

HOÀNG 

TRỌNG LONG 

18219/ĐKKDD-

ĐL 

01/20/GPP-

NT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

2 

Quầy thuốc Phương Sa của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 2, Xã Khuê Ngọc 

Điền - Huyện Krông 

Bông 

ĐỖ THỊ THU 

PHƯƠNG 

20001/ĐKKDD-

ĐL 

02/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

3 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Thôn 3 , Xã Yang Réh - 

Huyện Krông Bông 

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT ÁNH 

20002/ĐKKDD-

ĐL 

03/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

4 
Nhà thuốc tư nhân Trường 

Sơn 

Thôn Trung Hòa, Xã Ea 

Týh - Huyện Ea Kar 

NGUYỄN VĂN 

CÔNG 

20005/ĐKKDD-

ĐL 

06/20/GPP-

NT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

5 

Quầy thuốc số 22 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Hồ, Xã Cư M’Ta - 

Huyện M’Đrắk 

GIANG VŨ 

QUỲNH ANH 

20009/ĐKKDD-

ĐL 

10/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

6 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 19, Xã Cư M’Ta - 

Huyện M’Đrắk 

TRẦN THỊ 

NGỌC 

20010/ĐKKDD-

ĐL 

11/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

7 

Quầy thuốc Thảo Hường của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 249 - Nguyễn Tất 

Thành, TDP Hợp Thành, 

Thị trấn Liên Sơn - 

Huyện Lắk 

NGUYỄN VĂN 

THẢO 

20011/ĐKKDD-

ĐL 

12/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

8 

Quầy thuốc Châu Đạt của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Pu Huê, Xã Ea Ktur 

- Huyện Cư Kuin 
LÊ CHÂU ĐẠT 

20012/ĐKKDD-

ĐL 

13/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

9 

Quầy thuốc Thảo Nguyên của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Ea Sang, Xã Ea 

H’Đing - Huyện Cư 

M’Gar 

NGÔ THỊ 

THẢO 

20014/ĐKKDD-

ĐL 

15/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

10 

Quầy thuốc Ngọc Tâm của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Tổ dân phố Hợp Thành, 

Thị trấn Liên Sơn - 

Huyện Lắk 

VŨ THỊ 

NHUẦN 

20015/ĐKKDD-

ĐL 

16/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

11 

Quầy thuốc số 15 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Niêng II, Xã Ea 

Nuôl - Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

20017/ĐKKDD-

ĐL 

18/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

12 

Quầy thuốc Đào Sang của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 08 - Trần Phú, Tổ dân 

phố 4, Thị trấn Ea Kar - 

Huyện Ea Kar 

LÊ THỊ BÍCH 

ĐÀO 

20018/ĐKKDD-

ĐL 

19/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

13 

Quầy thuốc Uyên Thư của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Knia, Xã Ea Tul - 

Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC THƯ 

20019/ĐKKDD-

ĐL 

20/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

14 

Quầy thuốc Hoàng Nguyên 

Của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Thôn 6, Xã Ea Bhốk - 

Huyện Cư Kuin 

HOÀNG KIM 

THÙY 

NGUYÊN 

20020/ĐKKDD-

ĐL 

21/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

15 

Quầy thuốc số 45 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 1A, Xã Ea Siên - 

Thị xã Buôn Hồ 

ĐẶNG ĐỨC 

SINH 

20021/ĐKKDD-

ĐL 

22/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

16 
Nhà thuốc tư nhân Ngọc 

Chương 

Số 457 - Hùng Vương, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

VƯƠNG 

QUỐC TIẾN 

22220/ĐKKDD-

ĐL 

220/22/GPP-

NT 

ngày 06 tháng 

5 năm 2022 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

17 

Quầy thuốc Sức Khỏe của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 689 - Giải Phóng, Thị 

trấn Ea Đrăng - Huyện Ea 

H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

ÁNH NGUYỆT 

20022/ĐKKDD-

ĐL 

23/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

18 

Quầy thuốc Thùy Linh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 10, Xã Ea Rốk - 

Huyện Ea Súp 

MAI THÙY 

LINH 

20023/ĐKKDD-

ĐL 

24/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

19 Nhà thuốc tư nhân An Lành 

Số 66 - Phan Chu Trinh, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRƯƠNG THỊ 

TƯƠI 

20025/ĐKKDD-

ĐL 

26/20/GPP-

NT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

20 Nhà thuốc tư nhân Mỹ Kim 

Số 08 - Ama Jhao, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGÔ THỊ 

HUYỀN 

18340/ĐKKDD-

ĐL 

27/20/GPP-

NT 

ngày 02 tháng 

01 năm 2020 

ngày 02 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

21 
Quầy thuốc tư nhân Thu 

Huyền 

Thôn Đoàn Kết 2, Xã 

Buôn Triết - Huyện Lắk 

NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN 

20026/ĐKKDD-

ĐL 

29/20/GPP-

QT 

ngày 16 tháng 

01 năm 2020 

ngày 16 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

22 

Quầy thuốc Ngọc Ánh Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 4, Xã Khuê Ngọc 

Điền - Huyện Krông 

Bông 

VÕ THỊ NGỌC 

ÁNH 

20027/ĐKKDD-

ĐL 

30/20/GPP-

QT 

ngày 16 tháng 

01 năm 2020 

ngày 16 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

23 

Quầy thuốc Trung Trinh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 122 - Thôn Gia Hưng, 

Xã Tam Giang - Huyện 

Krông Năng 

PHẠM THỊ 

TRUNG 

TRINH 

20028/ĐKKDD-

ĐL 

31/20/GPP-

QT 

ngày 16 tháng 

01 năm 2020 

ngày 16 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

24 

Quầy thuốc Thanh Tâm của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 10 - Điện Biên Phủ, 

Thị trấn Quảng Phú - 

Huyện Cư M’Gar 

CAO THỊ LỆ 

HIỀN 

20030/ĐKKDD-

ĐL 

33/20/GPP-

QT 

ngày 31 tháng 

01 năm 2020 

ngày 31 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

25 

Quầy thuốc Thúy Loan của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 7, Xã Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk 

NGUYỄN THỊ 

LOAN 

20032/ĐKKDD-

ĐL 

35/20/GPP-

QT 

ngày 31 tháng 

01 năm 2020 

ngày 31 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

26 

Quầy thuốc Lệ Thủy Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 2, Xã Ea Sar - 

Huyện Ea Kar 
BÀN LỆ THỦY 

20033/ĐKKDD-

ĐL 

36/20/GPP-

QT 

ngày 31 tháng 

01 năm 2020 

ngày 31 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

27 

Quầy thuốc Mỹ Phương của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 09 - Thôn 5, Xã Hòa 

Phú - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

TRẦN THỊ MỸ 

PHƯƠNG 

20037/ĐKKDD-

ĐL 

40/20/GPP-

QT 

ngày 31 tháng 

01 năm 2020 

ngày 31 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

28 

Quầy thuốc Phúc Huy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 35 - Thôn 1, Xã Ea 

Kao - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

PHẠM BÁ 

ĐÀN 

20041/ĐKKDD-

ĐL 

44/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

02 năm 2020 

ngày 10 tháng 

02 năm 2023 
Tháng 01/2023 

29 

Quầy thuốc Chí Nguyên của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea KLy - 

Huyện Krông Pắc 
LÊ KIỀU VY 

22457/ĐKKDD-

ĐL 

459/22/GPP-

QT 

ngày 03 tháng 

8 năm 2022 

ngày 31 tháng 

01 năm 2023 
Tháng 01/2023 

30 
Quầy thuốc Thúy Hằng của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Số 17 - Thôn 5, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

LÊ THỊ THÚY 

HẰNG 

20044/ĐKKDD-

ĐL 

47/20/GPP-

QT 

ngày 18 tháng 

02 năm 2020 

ngày 18 tháng 

02 năm 2023 
Tháng 01/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

31 

Quầy thuốc Thành Tâm của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Sơn Lộc I, Xã Cư 

Bao - Thị xã Buôn Hồ 

TỐNG THỊ MỸ 

PHƯỢNG 

20045/ĐKKDD-

ĐL 

48/20/GPP-

QT 

ngày 18 tháng 

02 năm 2020 

ngày 18 tháng 

02 năm 2023 
Tháng 01/2023 

32 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 04, Xã Ea Bung - 

Huyện Ea Súp 
PHẠM LÊ HẢI 

20047/ĐKKDD-

ĐL 

50/20/GPP-

QT 

ngày 18 tháng 

02 năm 2020 

ngày 18 tháng 

02 năm 2023 
Tháng 01/2023 

33 

Quầy thuốc An Bình của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 05 - Y Ngông Niê 

Kdăm, Thị trấn Quảng 

Phú - Huyện Cư M’Gar 

TRƯƠNG THỊ 

THANH 

21079/ĐKKDD-

ĐL 

87/21/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

04 năm 2021 

ngày 18 tháng 

02 năm 2023 
Tháng 01/2023 

34 
Nhà thuốc tư nhân Phúc 

Nguyên 

Số 84 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HẢI HÀ 

22146/ĐKKDD-

ĐL 

146/22/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

3 năm 2022 

ngày 26 tháng 3 

năm 2023 
Tháng 02/2023 

35 Nhà thuốc tư nhân Âu Cơ 

Số 242A - Y Moan 

Ênuôl, Phường Tân Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRẦN THÙY 

TÂM 

21160/ĐKKDD-

ĐL 

171/21/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

6 năm 2021 

ngày 26 tháng 3 

năm 2023 
Tháng 02/2023 

36 Quầy thuốc tư nhân Linh Chi 
Số 56 - Thôn 01, Xã Cư 

M’Lan - Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

HOA 

21239/ĐKKDD-

ĐL 

253/21/GPP-

QT 

ngày 16 tháng 

7 năm 2021 

ngày 10 tháng 3 

năm 2023 
Tháng 02/2023 

37 

Quầy thuốc Lan Vy của Công 

ty TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Thôn 5, Xã Ea H’Leo - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

LAN 

22263/ĐKKDD-

ĐL 

264/22/GPP-

QT 

ngày 24 tháng 

5 năm 2022 

ngày 23 tháng 3 

năm 2023 
Tháng 02/2023 

38 

Quầy thuốc La Ly của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Tah, Xã Ea Drơng - 

Huyện Cư M'Gar 

TRỊNH NGỌC 

THÔNG 

22292/ĐKKDD-

ĐL 

293/22/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

6 năm 2022 

ngày 26 tháng 3 

năm 2023 
Tháng 02/2023 

39 

Quầy thuốc Hiền Trang của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Giang Minh, Xã Ea 

Púk - Huyện Krông Năng 

PHAN THANH 

HIỀN 

20051/ĐKKDD-

ĐL 

54/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

40 

Quầy thuốc Bích Hà của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Xuân Thành, Xã 

Phú Xuân - Huyện Krông 

Năng 

LÊ THỊ BÍCH 

HÀ 

20052/ĐKKDD-

ĐL 

55/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

41 
Quầy thuốc tư nhân Thủy 

Tùng 

Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - 

Huyện Ea H’Leo 

ĐẶNG THỊ 

THANH TÙNG 

20053/ĐKKDD-

ĐL 

56/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

42 
Quầy thuốc tư nhân Thiện 

Nhân 

Thôn Tri C2, Xã Đliê 

Yang - Huyện Ea H’Leo 

NGÔ MINH 

THIỆN 

20054/ĐKKDD-

ĐL 

57/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

43 

Quầy thuốc Hồ Duyên của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 07, Xã Tân Hòa - 

Huyện Buôn Đôn 

PHẠM ĐỨC 

CẢNH 

22577/ĐKKDD-

ĐL 

582/22/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

10 năm 2022 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

44 Quầy thuốc tư nhân Ánh Nhật 
Thôn 6B , Xã Cư Mốt - 

Huyện Ea H’Leo 

VÕ THỊ ÁNH 

NHẬT 

20056/ĐKKDD-

ĐL 

59/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

45 

Quầy thuốc Phương Tâm của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 556 - Hùng Vương, Tổ 

dân phố 8, Thị trấn 

Quảng Phú - Huyện Cư 

M’Gar 

PHẠM THỊ 

TÂM 

20057/ĐKKDD-

ĐL 

60/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

46 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 55B - Hùng Vương, 

Thị trấn Ea Súp - Huyện 

Ea Súp 

HOÀNG THỊ 

NGỌC LINH 

20058/ĐKKDD-

ĐL 

61/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

03 năm 2020 

ngày 02 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

47 

Nhà thuốc Doanh nghiệp 

Hồng Ngân của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 199 - Y Moan, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LÊ HỒNG 

THUẬT 

20059/ĐKKDD-

ĐL 

62/20/GPP-

NT 

ngày 09 tháng 

03 năm 2020 

ngày 09 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

48 
Nhà thuốc tư nhân Phúc An 

Khang 

Số 511 - Lê Duẩn, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

VŨ ĐỨC 

CƯỜNG 

20060/ĐKKDD-

ĐL 

63/20/GPP-

NT 

ngày 09 tháng 

03 năm 2020 

ngày 09 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

49 
Nhà thuốc tư nhân Tâm 

Nguyên 

Số 21 - Nguyễn Khuyến, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRẦN THANH 

TÚ 

20065/ĐKKDD-

ĐL 

68/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

03 năm 2020 

ngày 10 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

50 

Quầy thuốc số 10 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 126 - Nguyễn Tất 

Thành, Tổ dân phố 3A, 

Thị trấn Ea Kar - Huyện 

Ea Kar 

ĐẶNG THỊ 

KHÁNH 

TRÂM 

20066/ĐKKDD-

ĐL 

69/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

03 năm 2020 

ngày 10 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

51 

Quầy thuốc Thanh Thủy của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Kon Wang, Xã Ea 

Yiêng - Huyện Krông Pắc 

NGUYỄN THỊ 

THANH THỦY 

20067/ĐKKDD-

ĐL 

70/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

03 năm 2020 

ngày 10 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

52 

Quầy thuốc Tâm An của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 8, Xã Phú Xuân - 

Huyện Krông Năng 

CHẾ THỊ THU 

HẰNG 

20074/ĐKKDD-

ĐL 

77/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

53 

Quầy thuốc Thanh Thanh Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 16 - Thôn 18, Xã Ea 

Bar - Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ  

THƠM 

20075/ĐKKDD-

ĐL 

78/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

54 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 07, Xã Ea Bar - 

Huyện Buôn Đôn 

TRẦN THỊ 

KIM NGA 

20077/ĐKKDD-

ĐL 

80/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

55 

Quầy thuốc Mỹ Nhớ của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Cuôr K’Nia - 

Huyện Buôn Đôn 

HOÀNG THỊ 

MỸ NHỚ 

20078/ĐKKDD-

ĐL 

81/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

56 

Quầy thuốc Trang Lê của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 14, Xã Ea Lê - 

Huyện Ea Súp 

LÊ THỊ 

TRANG 

20079/ĐKKDD-

ĐL 

82/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

57 

Quầy thuốc số 02 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Hợp Thành, Thị 

trấn Liên Sơn - Huyện 

Lắk 

NGUYỄN THỊ 

QUY 

20082/ĐKKDD-

ĐL 

85/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

58 

Quầy thuốc Tân Dược của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Dhăm II, Xã Đắk 

Nuê - Huyện Lắk 

LÊ THỊ LAN 

PHƯƠNG 

20083/ĐKKDD-

ĐL 

86/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

59 

Quầy thuốc số 02 - Cư Kuin 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 85, Xã Ea Tiêu - 

Huyện Cư Kuin 

ĐẶNG ANH 

THI 

20084/ĐKKDD-

ĐL 

87/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

60 

Quầy thuốc Thái Bình của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Phong - 

Huyện Krông Bông 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH 

PHƯỢNG 

20085/ĐKKDD-

ĐL 

88/20/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

03 năm 2020 

ngày 23 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

61 
Nhà thuốc tư nhân Minh 

Hằng 

Số 02L - Nguyễn An 

Ninh, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẬU VŨ 

CHUYỂN 

20086/ĐKKDD-

ĐL 

89/20/GPP-

NT 

ngày 26 tháng 

03 năm 2020 

ngày 26 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

62 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM FPT LONG 

CHÂU - NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 94 

Số 55 - Phan Bội Châu, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG GIANG 

20089/ĐKKDD-

ĐL 

92/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

03 năm 2020 

ngày 26 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

63 
Quầy thuốc tư nhân Thùy 

Dung 

Thôn 1, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

NGUYỄN THỊ 

THÙY DUNG 

20091/ĐKKDD-

ĐL 

94/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

03 năm 2020 

ngày 26 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

64 

Quầy thuốc Đăng Hương Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Kiết - 

Huyện Cư M’Gar 
LÊ HẢI ĐĂNG 

20092/ĐKKDD-

ĐL 

95/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

03 năm 2020 

ngày 26 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 

65 

Quầy thuốc Duy Nghĩa Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 7 , Xã Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk 

NGUYỄN DUY 

NGHĨA 

20093/ĐKKDD-

ĐL 

96/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

03 năm 2020 

ngày 26 tháng 

03 năm 2023 
Tháng 02/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

66 
Nhà thuốc tư nhân Khỏe Đẹp 

Hơn 

Số 141 - Phạm Văn 

Đồng, Phường Tân Hòa - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

HUỲNH VĂN 

KHÁNH 

20098/ĐKKDD-

ĐL 

102/20/GPP-

NT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

67 

Quầy thuốc Thu Thùy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 30 - Tỉnh lộ 5, Thôn 2, 

Xã Cư ÊBur - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THU THÙY 

20100/ĐKKDD-

ĐL 

104/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

68 

Quầy thuốc Minh Anh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 19A - Thôn 7, Xã Hòa 

Khánh - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

TẦN THỊ BẮC 
20102/ĐKKDD-

ĐL 

106/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

69 

Quầy thuốc số 78 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 243A - Thôn 5, Xã 

Hòa Thuận - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

TRẦN LY LY 
20103/ĐKKDD-

ĐL 

107/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

70 

Quầy thuốc số 47 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Tân Thành, Xã Ea 

Yông - Huyện Krông Pắc 

HUỲNH THỊ 

MINH 

20104/ĐKKDD-

ĐL 

109/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

71 

Quầy thuốc Hoàng Yến của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 65 - Quang Trung, Xã 

Cư Ni - Huyện Ea Kar 

TRẦN THỊ 

YẾN 

20105/ĐKKDD-

ĐL 

110/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

72 

Quầy thuốc Huyền của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 11, Xã Cư Ni - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 

20106/ĐKKDD-

ĐL 

111/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

73 

Quầy thuốc Hoàng Cường 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Ea Sô - 

Huyện Ea Kar 

HOÀNG VĂN 

CƯỜNG 

20107/ĐKKDD-

ĐL 

112/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

74 

Quầy thuốc Hoàng Nhung 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 8, Xã Hòa Lễ - 

Huyện Krông Bông 

TRẦN THỊ 

HOÀNG 

NHUNG 

20108/ĐKKDD-

ĐL 

113/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

75 

Quầy thuốc Ngọc Hà của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 9, Xã Khuê Ngọc 

Điền - Huyện Krông 

Bông 

TRẦN NGỌC 

HÀ 

20109/ĐKKDD-

ĐL 

114/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

76 

Quầy thuốc Ngọc Duyên của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 6, Xã Hòa Sơn - 

Huyện Krông Bông 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUYÊN 

20110/ĐKKDD-

ĐL 

115/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

77 

Quầy thuốc Hòa Liêm của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Tổ dân phố 5, Thị trấn 

Krông Kmar - Huyện 

Krông Bông 

HUỲNH THỊ 

KIM HÒA 

20111/ĐKKDD-

ĐL 

116/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

78 

Quầy thuốc Phúc Thiện của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Kniết, Xã Ea Ktur - 

Huyện Cư Kuin 

ĐINH THỊ 

GẤM 

20112/ĐKKDD-

ĐL 

117/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

79 

Quầy thuốc Thái Sơn của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 22, Xã Ea Ning - 

Huyện Cư Kuin 

THÁI THỊ 

TÂM 

20113/ĐKKDD-

ĐL 

118/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

80 

Quầy thuốc Thu Thảo của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Ea Kmar, Xã Ea 

Bhốk - Huyện Cư Kuin 

TRƯƠNG 

DƯƠNG THỊ 

THU THẢO 

20114/ĐKKDD-

ĐL 

119/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

81 

Quầy thuốc Hương An của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 10, Xã Ea Bar - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

LAN HƯƠNG 

20115/ĐKKDD-

ĐL 

120/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

82 

Quầy thuốc Hoàng Kim của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Ea M'Droh, Xã Ea 

M’Đroh - Huyện Cư 

M’Gar 

NGUYỄN ĐỨC 

LỘC 

20117/ĐKKDD-

ĐL 

122/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

83 

Quầy thuốc Khánh Ngân của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 45 - Tổ dân phố Quyết 

Tiến, Thị trấn Ea Pốk - 

Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

TRĂM 

20118/ĐKKDD-

ĐL 

123/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

84 

Quầy thuốc Thủy Quân của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Tổ dân phố 6, Thị trấn Ea 

Đrăng - Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

20119/ĐKKDD-

ĐL 

124/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

85 

Quầy thuốc Gia Ly của Công 

ty TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - 

Huyện Ea H’Leo 

TRẦN THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

20120/ĐKKDD-

ĐL 

125/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

86 

Quầy thuốc Mỹ Lệ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 1, Xã Ea Ral - 

Huyện Ea H’Leo 
LÊ THỊ MỸ LỆ 

20121/ĐKKDD-

ĐL 

126/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

87 

Quầy thuốc Hải Băng của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Bình Hòa 2, Xã 

Bình Thuận - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN THỊ 

LỆ HẰNG 

20122/ĐKKDD-

ĐL 

127/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

88 

Quầy thuốc Hưng Trang của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 9, Xã Ea Ngai - 

Huyện Krông Búk 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

20123/ĐKKDD-

ĐL 

128/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

89 

Quầy thuốc Minh Tâm của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Cuôr Đăng A, Xã 

Cuôr Đăng - Huyện Cư 

M’Gar 

LÊ THỊ THU 

THỦY 

20124/ĐKKDD-

ĐL 

129/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

05 năm 2020 

ngày 15 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

90 

Quầy thuốc Cao Nguyên của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 11A - Thôn 2, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

KIM QUANG 

20125/ĐKKDD-

ĐL 

130/20/GPP-

QT 

ngày 28 tháng 

05 năm 2020 

ngày 28 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

91 

Quầy thuốc số 01 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 06 - Bà Triệu, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện 

Krông Ana 

NGUYỄN 

THƯƠNG 

20126/ĐKKDD-

ĐL 

131/20/GPP-

QT 

ngày 28 tháng 

05 năm 2020 

ngày 28 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

92 

Quầy thuốc số 08 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Ea Na, Xã Ea Na - 

Huyện Krông Ana 

PHẠM THẢO 

VI 

20127/ĐKKDD-

ĐL 

132/20/GPP-

QT 

ngày 28 tháng 

05 năm 2020 

ngày 28 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

93 

Quầy thuốc Thiên Bình của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 40 - Thôn Tân Tiến, 

Xã Ea Na - Huyện Krông 

Ana 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU 

20128/ĐKKDD-

ĐL 

133/20/GPP-

QT 

ngày 28 tháng 

05 năm 2020 

ngày 28 tháng 

05 năm 2023 
Tháng 04/2023 

94 Nhà thuốc tư nhân Thiện An 

Số 160 - Y Moal Ênuôl, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

XUÂN 

PHƯƠNG 

21246/ĐKKDD-

ĐL 

260/21/GPP-

NT 

ngày 04 tháng 

8 năm 2021 

ngày 15 tháng 5 

năm 2023 
Tháng 04/2023 

95 
Nhà thuốc tư nhân Tân Thái 

Bình  

Số 18 - Nơ Trang Long, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRẦN VƯƠNG 

TÂM ĐAN 

22549/ĐKKDD-

ĐL 

552/22/GPP-

NT 

ngày 08 tháng 

9 năm 2022 

ngày 15 tháng 5 

năm 2023 
Tháng 04/2023 

96 
Nhà thuốc tư nhân Cường 

Diễm 

Số 16 - Lê Quý Đôn, 

Phường An Bình - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN DƯ 

CƯỜNG 

20129/ĐKKDD-

ĐL 

134/20/GPP-

NT 

ngày 05 tháng 

06 năm 2020 

ngày 05 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

97 

Quầy thuốc Công Thanh 

Pharmacy của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Bhốk - 

Huyện Cư Kuin 

TRẦN VĂN 

LIÊN 

20130/ĐKKDD-

ĐL 

135/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

06 năm 2020 

ngày 11 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

98 
Quầy thuốc Minh Thùy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Buôn Cư Blim, Xã Ea 

Kao - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THÙY 

20131/ĐKKDD-

ĐL 

136/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

06 năm 2020 

ngày 11 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

99 

Quầy thuốc Hồng Ân của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Tổ dân phố 5, Thị trấn 

Krông Năng - Huyện 

Krông Năng 

VÕ THỊ LỆ 
20132/ĐKKDD-

ĐL 

137/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

06 năm 2020 

ngày 11 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

100 

Quầy thuốc Yến Anh Của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 15, Xã Vụ Bổn - 

Huyện Krông Pắc 

TRẦN THỌ 

TUẤN ANH 

20134/ĐKKDD-

ĐL 

139/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

06 năm 2020 

ngày 11 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

101 

Quầy thuốc Thanh Mai của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 14, Xã Cư K’Bang - 

Huyện Ea Súp 

HÀ THỊ 

THANH MAI 

20135/ĐKKDD-

ĐL 

140/20/GPP-

QT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

102 
Nhà thuốc tư nhân Buôn Ma 

Thuột 

Số 170 - Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRẦN THỊ 

LAN CHI 

20136/ĐKKDD-

ĐL 

141/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

103 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

67 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 388 - Lê Duẩn, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN 

NGỌC THẢO 

CHÂU 

20137/ĐKKDD-

ĐL 

142/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

104 Nhà thuốc tư nhân Vinh An 

Số 11 - Hai Bà Trưng, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ THỊ 

KHÁNH VÂN 

20138/ĐKKDD-

ĐL 

143/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

105 
Nhà thuốc tư nhân Thiện 

Phước 

Tổ dân phố 9, Phường Tự 

An - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

PHAN VĂN 

ĐÁN 

20140/ĐKKDD-

ĐL 

145/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

106 Nhà thuốc tư nhân Anh Vũ 

Số 142/98 - Y Moan 

Ênuôl, Phường Tân Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NÔNG THỊ  

THUYÊN 

20142/ĐKKDD-

ĐL 

147/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

107 
Nhà thuốc tư nhân Kim Ngân 

- Thảo 

Số 122 - Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRẦN NHƯ 

KHUÊ 

20143/ĐKKDD-

ĐL 

148/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

108 
Nhà thuốc tư nhân Bác Sỹ 

Thức 

Số 60 - Phan Chu Trinh, 

Phường Thắng Lợi - 

CHU THỊ THU 

HIỀN 

20145/ĐKKDD-

ĐL 

151/20/GPP-

NT 

ngày 19 tháng 

06 năm 2020 

ngày 19 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

109 

Quầy thuốc Hồng Ân II của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2A, Xã Ea KLy - 

Huyện Krông Pắc 

HỒ PHÚC 

QUÂN 

20147/ĐKKDD-

ĐL 

155/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

110 

Quầy thuốc Thiều Nhân của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Băng Kung, Xã Ea 

Trul - Huyện Krông Bông 

ĐOÀN THỊ 

NHÂN 

20148/ĐKKDD-

ĐL 

156/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

111 

Quầy thuốc H' Yét của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Buôn Kplang, Xã Tân 

Tiến - Huyện Krông Pắc 
H' YET NIÊ 

20149/ĐKKDD-

ĐL 

157/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

112 

Quầy thuốc Như Quỳnh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2, Xã Ea Hiao - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

NHƯ QUỲNH 

20150/ĐKKDD-

ĐL 

158/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

113 

Quầy thuốc Uyên Chi của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 85 - Thôn Hiệp Tiến, 

Xã Quảng Hiệp - Huyện 

Cư M’Gar 

TRƯƠNG THU 

HÒA 

19476/ĐKKDD-

ĐL 

159/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

114 

Quầy thuốc Thảo Nguyên của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Cư San - 

Huyện M’Đrắk 

NGUYỄN THỊ 

KIỀU 

20151/ĐKKDD-

ĐL 

160/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

115 

Quầy thuốc Tuệ Nhung của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Quốc Tế 

Số 65 - Chợ Hòa Hiệp, 

Xã Hòa Hiệp - Huyện Cư 

Kuin 

PHẠM THỊ 

NHUNG 

20152/ĐKKDD-

ĐL 

161/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

116 

Quầy thuốc Bích Vân của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 8A, Xã Pơng Drang 

- Huyện Krông Búk 

DƯƠNG THỊ 

BÍCH VÂN 

20153/ĐKKDD-

ĐL 

162/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

117 

Quầy thuốc số 119 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Buôn Prơng A, Xã Ea Tu 

- Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

HUỲNH THỊ 

KIM LOAN 

20155/ĐKKDD-

ĐL 

164/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

118 

Quầy thuốc Phú Ánh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Tân - 

Huyện Krông Bông 

PHẠM VĂN  

PHÚ 

20156/ĐKKDD-

ĐL 

165/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

119 

Quầy thuốc Hoàng Nguyên 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 10, Xã Hòa Lễ - 

Huyện Krông Bông 
TRẦN THỊ MỴ 

20157/ĐKKDD-

ĐL 

166/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

120 

Quầy thuốc Tường Vy (Cư 

M'Gar) của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Buôn MLăng, Xã Ea Tar 

- Huyện Cư M’Gar 
H GÁI KBUÔR 

20158/ĐKKDD-

ĐL 

167/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

121 

Quầy thuốc số 144 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 01 - Buôn Kao, Xã Ea 

Kao - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

ĐẶNG THỊ 

THU THỦY 

20159/ĐKKDD-

ĐL 

168/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

122 

Quầy thuốc Nhân Tâm của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 109 - Thôn 10, Xã 

Hòa Khánh - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

THÂN THỊ 

BÍCH TRÂM 

20160/ĐKKDD-

ĐL 

169/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

123 
Nhà thuốc tư nhân Hoàn Hảo 

Ban Mê 

Số 10 - Ngô Quyền, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG QUỐC 

HÙNG 

20170/ĐKKDD-

ĐL 

170/20/GPP-

NT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

124 

Quầy thuốc Mỹ Nhung của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 11, Xã Hòa Thắng - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

THÁI THỊ 

TUYẾT 

NHUNG 

20161/ĐKKDD-

ĐL 

171/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

125 Nhà thuốc tư nhân Bình Minh 

Số 133 - Điện Biên Phủ, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ BÁ 

NGUYÊN 

19022/ĐKKDD-

ĐL 

172/20/GPP-

NT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

126 
Nhà thuốc tư nhân Hương 

Giang 

Số 193 - Quốc Lộ 14, Xã 

Hòa Thuận - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

TRẦN THỊ 

THU HƯƠNG 

18226/ĐKKDD-

ĐL 

173/20/GPP-

NT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

127 

Quầy thuốc Thành Phát của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2, Xã Hòa Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH 

20162/ĐKKDD-

ĐL 

174/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

128 

Quầy thuốc số 100 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 85 - Thôn 16, Xã Hòa 

Khánh - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

TRẦN QUỐC 

ANH TRANG 

20163/ĐKKDD-

ĐL 

175/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

129 

Quầy thuốc Thiên Phú của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn M'Briu, Xã Cư Huê 

- Huyện Ea Kar 

TRẦN THỊ 

KIM HƯƠNG 

20164/ĐKKDD-

ĐL 

176/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

130 

Quầy thuốc Hải Lâm của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Đông Sơn, Xã Hòa 

Hiệp - Huyện Cư Kuin 
ĐỖ ANH THƯ 

20165/ĐKKDD-

ĐL 

177/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

131 

Quầy thuốc Thu Thủy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 1, Xã Cư Suê - 

Huyện Cư M’Gar 

TRẦN THỊ 

THU THỦY 

20166/ĐKKDD-

ĐL 

178/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

132 Quầy thuốc tư nhân Tâm An 

Số 22A - Phù Đổng, Thị 

trấn Quảng Phú - Huyện 

Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 

20167/ĐKKDD-

ĐL 

179/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

133 

Quầy thuốc Tuệ Hân của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 175 - Tổ 3, Thôn Tiến 

Phát, Xã Quảng Tiến - 

Huyện Cư M’Gar 

HỒ THỊ 

HƯƠNG 

GIANG 

20168/ĐKKDD-

ĐL 

180/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

134 

Quầy thuốc Thế Anh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn Hiệp Đạt, Xã 

Quảng Hiệp - Huyện Cư 

M’Gar 

TRẦN THỊ 

KHANH 

20169/ĐKKDD-

ĐL 

181/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

06 năm 2020 

ngày 29 tháng 

06 năm 2023 
Tháng 05/2023 

135 
Nhà thuốc tư nhân Cao 

Nguyên 

Số 93 - Y Nuê, Phường 

Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

LÊ THỊ YẾN 

PHỤNG 

21283/ĐKKDD-

ĐL 

298/21/GPP-

NT 

ngày 14 tháng 

9 năm 2021 

ngày 19 tháng 6 

năm 2023 
Tháng 05/2023 

136 Nhà thuốc tư nhân Ngọc Huy 

Số 155 - Trần Quý Cáp, 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THÚY HẰNG 

21127/ĐKKDD-

ĐL 

137/21/GPP-

NT 

ngày 16 tháng 

5 năm 2021 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

137 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

103 - Hương Thủy của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 228 - Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

CHÂU THỊ 

BÍCH TRANG 

21132/ĐKKDD-

ĐL 

142/21/GPP-

NT 

ngày 16 tháng 

5 năm 2021 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

138 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

61 - Thu Hằng của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 04 - Phan Văn Đạt, 

Phường Khánh Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN 

CÔNG 

NGUYỆN 

21146/ĐKKDD-

ĐL 

156/21/GPP-

NT 

ngày 08 tháng 

6 năm 2021 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

139 

Quầy thuốc Cảnh Tuyết của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 19, Xã Ea Lê - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

QUỲNH 

20172/ĐKKDD-

ĐL 

183/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

07 năm 2020 

ngày 10 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

140 

Quầy thuốc Ngọc Hằng của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 89 - Buôn Jù, Xã Ea 

Tu - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN 

NGỌC CẨM 

HẰNG 

20173/ĐKKDD-

ĐL 

184/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

07 năm 2020 

ngày 10 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

141 

Quầy thuốc Nhật Kim của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 20, Xã Cư Bông - 

Huyện Ea Kar 

NÔNG THỊ 

KIM 

20174/ĐKKDD-

ĐL 

185/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

07 năm 2020 

ngày 10 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

142 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Khang Bình của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 380 - Hoàng Diệu, 

Phường Thành Công - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ VĨNH HÀ 
20175/ĐKKDD-

ĐL 

186/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

143 
Nhà thuốc tư nhân Huy 

Hoàng số 34 

Số 121A - Lê Duẩn, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRẦN QUỐC 

LỘC 

20179/ĐKKDD-

ĐL 

189/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

144 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Nguyên Phúc của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 02 - Nguyễn Chánh, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG ĐÌNH 

MINH TIẾN 

20178/ĐKKDD-

ĐL 

190/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

145 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

33 - Thảo Trang của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 134 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

VÕ THỊ LÂM 

ANH 

20183/ĐKKDD-

ĐL 

194/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

146 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Đăng Khoa của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 23 - Trần Hưng Đạo, 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

ĐOÀN THỊ 

HẢO 

20184/ĐKKDD-

ĐL 

195/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

147 
Nhà thuốc tư nhân Quỳnh 

Trâm 

Số 07 - Tố Hữu, Phường 

Khánh Xuân - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

HẠ THỊ KIM 

HÀ 

20186/ĐKKDD-

ĐL 

197/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

148 

Quầy thuốc Quảng Phú của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 57 - Hùng Vương, Thị 

trấn Quảng Phú - Huyện 

Cư M’Gar 

TRƯƠNG 

PHẠM DẠ 

THẢO 

18512/ĐKKDD-

ĐL 

198/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

149 

Quầy thuốc Hằng Sang của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Trấp, Xã Ea 

H’Đing - Huyện Cư 

M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HẰNG 

20007/ĐKKDD-

ĐL 

199/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

150 

Quầy thuốc Hằng Sang của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Trấp, Xã Ea 

H’Đing - Huyện Cư 

M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HẰNG 

20007/ĐKKDD-

ĐL 

199/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

151 

Quầy thuốc Quỳnh Chi của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 12, Xã Ea Păl - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

MINH TÂM 

20187/ĐKKDD-

ĐL 

200/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

152 

Quầy thuốc Thanh Dung của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Tân Tiến - 

Huyện Krông Pắc 

BÙI THỊ 

THANH DUNG 

20188/ĐKKDD-

ĐL 

201/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

153 

Quầy thuốc Quảng Tín của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Số 80 - Cách Mạng 

Tháng 8, Thị trấn Quảng 

Phú - Huyện Cư M’Gar 

HUỲNH TẤN 

TIỀN 

20189/ĐKKDD-

ĐL 

202/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

154 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

53 - Xuân Quỳnh của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 44 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

PHẠM HỮU 

TỨ 

20190/ĐKKDD-

ĐL 

203/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

155 

Nhà thuốc doanh nghiệp An 

Phước của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 272 - Phạm Văn 

Đồng, Phường Tân Hòa - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

PHẠM THỊ 

THANH THÙY 

20191/ĐKKDD-

ĐL 

204/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

156 

Quầy thuốc Du Trang của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea 

Na - Huyện Krông Ana 

VŨ THỊ MINH 

TRANG 

20193/ĐKKDD-

ĐL 

206/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

157 

Quầy thuốc Thùy Dương của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Hiệp Nhất, Xã 

Quảng Hiệp - Huyện Cư 

M’Gar 

PHAN THỊ 

THÙY DƯƠNG 

20194/ĐKKDD-

ĐL 

207/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

158 

Quầy thuốc Minh Sang của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Đồng Xuân, Xã Ea 

Blang - Thị xã Buôn Hồ 

NGUYỄN 

MINH SANG 

20195/ĐKKDD-

ĐL 

208/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

159 

Quầy thuốc Tấn Phúc của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 1, Xã Tân Hòa - 

Huyện Buôn Đôn 

ĐINH THỊ 

GIAN 

20196/ĐKKDD-

ĐL 

209/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

160 

Quầy thuốc Thảo My của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 12, Xã Hòa Khánh - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

VŨ THỊ 

TRANG 

20197/ĐKKDD-

ĐL 

210/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

161 Nhà thuốc tư nhân Hà Mi 

Số 34A - Y Nuê, Phường 

Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

MỸ DUNG 

20199/ĐKKDD-

ĐL 

212/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

162 Nhà thuốc tư nhân Đức Hạnh 

Số 34 - Nguyễn Chí 

Thanh, Phường An Bình - 

Thị xã Buôn Hồ 

LÊ THỊ THẢO 

LINH 

20200/ĐKKDD-

ĐL 

213/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

163 Nhà thuốc tư nhân Lan Anh 

Số 518 - Hùng Vương, 

Phường An Bình - Thị xã 

Buôn Hồ 

VÕ ANH 

TUẤN 

20201/ĐKKDD-

ĐL 

214/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

164 
Nhà thuốc tư nhân Trương 

Mãng 

Số 28 - Nguyễn Chí 

Thanh, Phường An Bình - 

Thị xã Buôn Hồ 

PHẠM MINH 

ĐẠT 

20203/ĐKKDD-

ĐL 

216/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

165 Nhà thuốc tư nhân Thảo Lộc 

Số 123 - Trần Hưng Đạo, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

ĐỖ NGỌC 

HUYỀN 

20204/ĐKKDD-

ĐL 

217/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

166 
Nhà thuốc tư nhân Thành 

Thái 

Số 1358 - Hùng Vương, 

Phường Thống Nhất - Thị 

xã Buôn Hồ 

ĐOÀN LAN 

OANH 

20205/ĐKKDD-

ĐL 

218/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

167 Nhà thuốc tư nhân An Bình 

Số 150 - Trần Phú, 

Phường Thành Công - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ QUANG 

LẠC 

20206/ĐKKDD-

ĐL 

219/20/GPP-

NT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

168 
Quầy thuốc tư nhân Ngọc 

Thanh 

Thôn Cư Bang, Xã Cư 

Pơng - Huyện Krông Búk 

TRẦN THỊ 

NGỌC THANH 

20208/ĐKKDD-

ĐL 

221/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

169 
Quầy thuốc tư nhân Ngọc 

Lan 

Thôn 2, Xã Ea Nam - 

Huyện Ea H’Leo 

NGÔ THỊ 

HOÀI NGỌC 

20210/ĐKKDD-

ĐL 

223/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

170 

Quầy thuốc Trà My của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 6, Xã Cư Ni - 

Huyện Ea Kar 

LÊ THỊ TRÀ 

MY 

20212/ĐKKDD-

ĐL 

225/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

171 

Quầy thuốc Cẩm Thạch của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 14, Xã Ea Đar - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

CẨM THẠCH 

20213/ĐKKDD-

ĐL 

226/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

172 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 4, Xã Ea Phê - 

Huyện Krông Pắc 

LÊ THANH 

BÌNH 

19202/ĐKKDD-

ĐL 

227/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

173 

Quầy thuốc Hoàng Diễm của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 6A, Xã Hòa An - 

Huyện Krông Pắc 

TRẦN THỊ 

HOÀNG DIỄM 

19263/ĐKKDD-

ĐL 

228/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

174 

Quầy thuốc Tâm Đức của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Hòa Thắng, Xã Hòa 

Đông - Huyện Krông Pắc 

ĐINH HỒ 

NGỌC HÂN 

20214/ĐKKDD-

ĐL 

229/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

175 

Quầy thuốc Phương Thanh 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 04 - Ngô Gia Tư, Thị 

trấn Ea Kar - Huyện Ea 

Kar 

NGUYỄN HẢI 

NINH 

20215/ĐKKDD-

ĐL 

230/20/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

07 năm 2020 

ngày 27 tháng 

07 năm 2023 
Tháng 06/2023 

176 Nhà thuốc tư nhân Minh Thư 

Số 63 - Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Thắng Lợi 

- Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 

22236/ĐKKDD-

ĐL 

236/22/GPP-

NT 

ngày 06 tháng 

5 năm 2022 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

177 
Nhà thuốc Phòng khám Đa 

khoa Buôn Hồ 

Số 197 - Trần Hưng Đạo, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN THỊ 

THÚY HỒNG 

21245/ĐKKDD-

ĐL 

259/21/GPP-

NT 

ngày 04 tháng 

8 năm 2021 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

178 
Quầy thuốc tư nhân Phúc 

Tam An 2 

Buôn Kroa C, Xã Cuôr 

Đăng - Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

TƯ 

22277/ĐKKDD-

ĐL 

278/22/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

6 năm 2022 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

179 

Nhà thuốc Trường An của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 639B - Phạm Văn 

Đồng, Phường Tân Hòa - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THU CÚC 

22341/ĐKKDD-

ĐL 

342/22/GPP-

NT 

ngày 21 tháng 

6 năm 2022 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

180 
Nhà thuốc tư nhân Công 

Thành 

Số 221 - Phan Bội Châu, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRƯƠNG 

NGUYỄN 

QUỲNH 

TRÂM 

22696/ĐKKDD-

ĐL 

702/22/GPP-

NT 

ngày 09 tháng 

12 năm 2022 

ngày 27 tháng 7 

năm 2023 
Tháng 06/2023 

181 
Nhà thuốc Bệnh viện Y học 

cổ truyền 

Số 07 - Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TẠ THỊ BÍCH 

NGỌC 

21161/ĐKKDD-

ĐL 

172/21/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

6 năm 2021 

ngày 20 tháng 8 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

182 

Quầy thuốc Ngọc Thịnh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn Tân Hợp, Xã Ea 

Tóh - Huyện Krông Năng 

TRẦN VĨNH 

TÚ 

20216/ĐKKDD-

ĐL 

231/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

183 

Quầy thuốc Hà Quốc Dũng 

của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Đường Điện Biên Phủ, 

Thị trấn Ea Đrăng - 

Huyện Ea H’Leo 

PHẠM THỊ  

HUỆ 

20217/ĐKKDD-

ĐL 

232/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

184 

Quầy thuốc Minh Hiền của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Chợ Dray Sáp, Xã Đray 

Sáp - Huyện Krông Ana 

NGUYỄN THỊ 

MINH HIỀN 

20218/ĐKKDD-

ĐL 

233/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

185 

Quầy thuốc Đức Giang của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 4, Xã Cư Suê - 

Huyện Cư M’Gar 

PHẠM THỊ VĨ 

ĐỨC 

20219/ĐKKDD-

ĐL 

234/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

186 

Quầy thuốc Kim Bảo của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Số 61 - Trần Hưng Đạo, 

Thị trấn Phước An - 

Huyện Krông Pắc 

NGUYỄN BẢO 

TRUNG 

20220/ĐKKDD-

ĐL 

235/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

187 

Quầy thuốc Thanh Thủy của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Buôn Tul B, Xã Ea Wer - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

THANH THỦY 

20221/ĐKKDD-

ĐL 

236/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

188 

Quầy thuốc An Vui của Công 

ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Vũ 

Thôn Kim Phát, Xã Hòa 

Hiệp - Huyện Cư Kuin 

HỒ THỊ KIM  

VUI 

20223/ĐKKDD-

ĐL 

238/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

189 

Quầy thuốc Thu Hà của Công 

ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Vũ 

Thôn 11, Xã Ea Wy - 

Huyện Ea H’Leo 

TRƯƠNG THỊ 

THU HÀ 

20224/ĐKKDD-

ĐL 

239/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

190 

Quầy thuốc Thành Công của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 2 , Xã Ea M’Đroh - 

Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

BẠCH TUYẾT 

20225/ĐKKDD-

ĐL 

240/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

191 

Quầy thuốc Lan Minh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Tân Lập 3, Xã Pơng 

Drang - Huyện Krông 

Búk 

NGUYỄN THỊ 

GIANG 

20231/ĐKKDD-

ĐL 

247/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

192 
Nhà thuốc tư nhân Vạn 

Phước 

Số 40 - Phạm Hồng Thái, 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LIÊU HỒ MỸ 

TRANG 

20232/ĐKKDD-

ĐL 

249/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

193 
Nhà thuốc tư nhân Như 

Quỳnh 

Số 262 - Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN 

KHÁNH 

20233/ĐKKDD-

ĐL 

250/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

194 Nhà thuốc tư nhân Huy Nghĩa 
Số 86 - Nguyễn Công 

Trứ, Phường Tự An - 

TRẦN TRỌNG 

ĐẠI 

20234/ĐKKDD-

ĐL 

251/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

195 Nhà thuốc tư nhân Nguyên 

Số 126 - Trần Quý Cáp, 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

ĐINH HỒNG 

NGUYÊN 

20235/ĐKKDD-

ĐL 

252/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

196 Nhà thuốc tư nhân Mai Linh 

Số 463 - Phạm Văn 

Đồng, Phường Tân Hòa - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐÀO THẮNG 
20236/ĐKKDD-

ĐL 

253/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

197 Nhà thuốc tư nhân Thúy Nga 

Số 273 - Hoàng Diệu, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ THỊ THÌN 
20237/ĐKKDD-

ĐL 

254/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

198 

Quầy thuốc Diễm Thu của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Tu - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

HUỲNH THỊ 

KIỀU TRANG 

21240/ĐKKDD-

ĐL 

254/21/GPP-

QT 

ngày 27 tháng 

7 năm 2021 

ngày 20 tháng 8 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

199 Nhà thuốc tư nhân Mỹ Nhi 

Số 01 - Mai Thị Lựu, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LANG THỊ 

THANH 

DUYÊN 

20238/ĐKKDD-

ĐL 

255/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

200 

Nhà thuốc Long Châu 159 

của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu 

Số 99 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Ea Kar - 

Huyện Ea Kar 

H NHOAN 

ÊBAN 

20240/ĐKKDD-

ĐL 

257/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

201 
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa 

Cao Nguyên 

Số 43 - Ngô Gia Tự, 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

DƯƠNG TIẾN 

ĐẢM 

20241/ĐKKDD-

ĐL 

258/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

202 

Quầy thuốc Ngọc Mỹ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Tây Hà 4, Xã Cư 

Bao - Thị xã Buôn Hồ 

TRẦN THỊ 

NGỌC MỸ 

20242/ĐKKDD-

ĐL 

259/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

203 

Quầy thuốc Trường Thịnh 

của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Số 212 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Ea Kar - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC THU 

20243/ĐKKDD-

ĐL 

260/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

204 

Quầy thuốc H’Mik Niê của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Tlan, Xã Cư Pơng - 

Huyện Krông Búk 
H’MIK NIÊ 

20244/ĐKKDD-

ĐL 

261/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

205 

Quầy thuốc Thủy kiệt của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn Bình Hòa 2, Xã 

Bình Thuận - Thị xã 

Buôn Hồ 

PHÙNG HỮU 

ĐỨC 

21247/ĐKKDD-

ĐL 

261/21/GPP-

QT 

ngày 04 tháng 

8 năm 2021 

ngày 20 tháng 8 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

206 

Quầy thuốc Đông Anh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn Bình Sơn, Xã Ea 

Tir - Huyện Ea H’Leo 
LÝ THỊ HỒNG 

20245/ĐKKDD-

ĐL 

262/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

207 

Quầy thuốc số 10 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Đoàn Kết 2, Xã 

Buôn Triết - Huyện Lắk 

TRẦN VĂN 

KHẢI 

20246/ĐKKDD-

ĐL 

263/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

208 

Quầy thuốc số 13 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 288 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Liên Sơn 

- Huyện Lắk 

NGUYỄN THỊ 

THU NGỌC 

20247/ĐKKDD-

ĐL 

264/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

209 

Quầy thuốc số 151 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 4, Xã Ea Kao - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

DƯƠNG THỊ 

THU HOÀI 

20249/ĐKKDD-

ĐL 

266/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

210 

Quầy thuốc Mỹ Đức của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Ea Rốk - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

ĐỨC 

20250/ĐKKDD-

ĐL 

267/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

211 

Quầy thuốc số 34 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Ea Nguôi, Xã Cư 

Né - Huyện Krông Búk 
LÊ THỊ DUNG 

20251/ĐKKDD-

ĐL 

268/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

212 

Quầy thuốc số 18 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Chợ, Xã Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk 

VƯƠNG THỊ 

KIM MAI 

18288/ĐKKDD-

ĐL 

269/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

213 

Quầy thuốc số 44 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Trung tâm ngã 5, Thôn 

1A, Xã Ea Siên - Thị xã 

Buôn Hồ 

TRẦN VĂN 

TỨ 

20252/ĐKKDD-

ĐL 

270/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

214 

Quầy thuốc số 04 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 8, Xã Ea Bar - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG TRINH 

20253/ĐKKDD-

ĐL 

271/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

215 

Quầy thuốc số 148 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 65 - Thôn 5, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

TRƯƠNG 

PHÚC 

20254/ĐKKDD-

ĐL 

272/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

216 

Quầy thuốc số 126 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 134 - Thôn 10, Xã 

Hòa Khánh - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

HÀ NGỌC 

QUỲNH NHƯ 

20255/ĐKKDD-

ĐL 

273/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

217 

Quầy thuốc số 11 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Buôn Tría, Xã 

Buôn Tría - Huyện Lắk 
LÊ THỊ MỴ 

20256/ĐKKDD-

ĐL 

274/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

08 năm 2020 

ngày 10 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

218 Nhà thuốc tư nhân Vạn Phúc 

Số 73 - Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Thắng Lợi 

- Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

PHẠM TRỌNG 

PHONG 

20258/ĐKKDD-

ĐL 

276/20/GPP-

NT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

219 

Quầy thuốc Ngọc Dung của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 13, Xã Ea Tiêu - 

Huyện Cư Kuin 

VĂN THỊ 

NGỌC DUNG 

20260/ĐKKDD-

ĐL 

278/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

220 

Quầy thuốc Linh Lan 1 của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 3 , Xã Ea R’Bin - 

Huyện Lắk 

LÊ ĐÌNH 

THUẬT 

20261/ĐKKDD-

ĐL 

279/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

221 

Quầy thuốc Tín Lê của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn An Bình, Xã Cư 

K’Bô - Huyện Krông Búk 

NGUYỄN THỊ 

TÍN 

20262/ĐKKDD-

ĐL 

280/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

222 

Quầy thuốc Huy Vũ của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Druich, Xã Cư 

Pơng - Huyện Krông Búk 

HOÀNG THỊ 

NGỌ 

20263/ĐKKDD-

ĐL 

281/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

223 

Quầy thuốc Thọ Hà của Công 

ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Vũ 

Thôn 3, Xã Hòa Phong - 

Huyện Krông Bông 

MAI THỊ THU 

HÀ 

20264/ĐKKDD-

ĐL 

282/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

224 

Quầy thuốc Toan - Tươi của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 8B, Xã Ea Wy - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

MỸ NHUNG 

20265/ĐKKDD-

ĐL 

283/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

225 

Quầy thuốc Bảo Hoàng của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 2, Thị trấn Ea Súp - 

Huyện Ea Súp 

PHẠM THỊ 

HẢI 

20266/ĐKKDD-

ĐL 

284/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

226 

Quầy thuốc số 01 của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng 

Vũ 

Thôn 15, Xã Ea Kuếh - 

Huyện Cư M’Gar 
PHAN THỊ VUI 

20267/ĐKKDD-

ĐL 

285/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

227 

Quầy thuốc Phương Thảo của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 11, Xã Ea Ktur - 

Huyện Cư Kuin 

HOÀNG THỊ 

TUYẾT 

20268/ĐKKDD-

ĐL 

286/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

228 

Quầy thuốc Dung Bình của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 15, Xã Ea Kuếh - 

Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

DUNG 

20269/ĐKKDD-

ĐL 

287/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

229 

Quầy thuốc Anh Khoa của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Buôn Dliê Ya B, Xã Đliê 

Ya - Huyện Krông Năng 
LÊ THỊ NGA 

20270/ĐKKDD-

ĐL 

288/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

230 

Quầy thuốc Thủy Kiệt của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn Bình Hòa 2, Xã 

Bình Thuận - Thị xã 

Buôn Hồ 

LÊ VĂN 

TRỌNG 

TRUNG 

20271/ĐKKDD-

ĐL 

289/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

231 

Quầy thuốc Thúy Hà của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Buôn Tul B, Xã Ea Wer - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

THÚY HÀ 

20272/ĐKKDD-

ĐL 

290/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

232 

Quầy thuốc Thu Hường của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn Hiệp Hưng, Xã 

Quảng Hiệp - Huyện Cư 

M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

20273/ĐKKDD-

ĐL 

291/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

233 

Quầy thuốc Tây Nguyên Ea 

Tóh của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Tân Quảng, Xã Ea 

Tóh - Huyện Krông Năng 
H MARI MLÔ 

20274/ĐKKDD-

ĐL 

292/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

234 

Quầy thuốc Đào Hoa của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Mtă, Xã Ea Bhốk - 

Huyện Cư Kuin 
ĐÀO THỊ HOA 

20275/ĐKKDD-

ĐL 

293/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

235 

Quầy thuốc Bích Ngọc của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 8A, Xã Pơng Drang 

- Huyện Krông Búk 

LÊ THỊ BÍCH 

NGỌC 

20278/ĐKKDD-

ĐL 

296/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

236 

Quầy thuốc Bích Nga của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 55B - Thôn 3, Xã Hòa 

Phú - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH NGA 

20279/ĐKKDD-

ĐL 

297/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

237 

Quầy thuốc Quỳnh Lan của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Kim Châu, Xã Đray 

Bhăng - Huyện Cư Kuin 

NGUYỄN VŨ 

QUỲNH LAN 

20280/ĐKKDD-

ĐL 

298/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

238 

Quầy thuốc số 141 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 12A - Thôn 3, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

VŨ THÙY 

DUNG 

20281/ĐKKDD-

ĐL 

299/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

239 

Quầy thuốc số 09 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 5, Xã Ea Lê - 

Huyện Ea Súp 

MAI THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

20282/ĐKKDD-

ĐL 

300/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

240 

Quầy thuốc số 11 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 7, Xã Cư M’Lan - 

Huyện Ea Súp 

LƯƠNG NGỌC 

HOAN 

20283/ĐKKDD-

ĐL 

301/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

241 

Quầy thuốc Phúc An Khang 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Bình Hòa - 

Huyện Krông Ana 

HÁN THỊ THU 

GIANG 

20284/ĐKKDD-

ĐL 

302/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

242 

Quầy thuốc số 07 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 3, Xã Cư M’Lan - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

20285/ĐKKDD-

ĐL 

303/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

243 

Quầy thuốc Thiên Anh của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 61 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

TRẦN DUY 

DIỆU UYÊN 

20286/ĐKKDD-

ĐL 

304/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

244 

Quầy thuốc số 17 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 11, Xã Ea Rốk - 

Huyện Ea Súp 

TRẦN THỊ HÀ 

NGÂN 

20287/ĐKKDD-

ĐL 

305/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

245 

Quầy thuốc số 03 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 17, Xã Ea Lê - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

SÁU 

20288/ĐKKDD-

ĐL 

306/20/GPP-

QT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

246 
Nhà thuốc tư nhân Minh 

Hoàng 

Số 19 - Đường 19/5, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

VÕ THỊ THÙY 

DUNG 

20290/ĐKKDD-

ĐL 

308/20/GPP-

NT 

ngày 20 tháng 

08 năm 2020 

ngày 20 tháng 

08 năm 2023 
Tháng 07/2023 

247 

Quầy thuốc Hạnh Phúc của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 01, Xã Cư Suê - 

Huyện Cư M’Gar 

TRỊNH THỊ 

MỸ DUYÊN 

22622/ĐKKDD-

ĐL 

627/22/GPP-

QT 

ngày 31 tháng 

10 năm 2022 

ngày 10 tháng 8 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

248 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dược - Trang thiết bị Y tế 

Bình Định (Bidiphar) tại Đắk 

Lắk 

Số 19 - Phạm Văn Bạch, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TRƯƠNG 

QUỐC TUẤN 

22710/ĐKKDD-

ĐL 

717/22/GPP-

CT 

ngày 26 tháng 

12 năm 2022 

ngày 20 tháng 8 

năm 2023 
Tháng 07/2023 

249 
Nhà thuốc tư nhân Minh 

Trang 

Số 443 - Phan Bội Châu, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG LÊ 

HOÀI LINH 

20291/ĐKKDD-

ĐL 

309/20/GPP-

NT 

ngày 01 tháng 

09 năm 2020 

ngày 01 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

250 Nhà thuốc tư nhân Mỹ Hạnh 

Số 1156 - Hùng Vương, 

Phường Thống Nhất - Thị 

xã Buôn Hồ 

THẠCH MINH 

THIỆN 

20292/ĐKKDD-

ĐL 

310/20/GPP-

NT 

ngày 01 tháng 

09 năm 2020 

ngày 01 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

251 

Quầy thuốc Tâm Đức của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Tân Thành, Xã Ea 

Tóh - Huyện Krông Năng 

TRẦN THỊ 

THẢO 

NGUYÊN 

20293/ĐKKDD-

ĐL 

311/20/GPP-

QT 

ngày 01 tháng 

09 năm 2020 

ngày 01 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

252 

Quầy thuốc Thu Hiền của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 4, Xã Khuê Ngọc 

Điền - Huyện Krông 

Bông 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 

20296/ĐKKDD-

ĐL 

314/20/GPP-

QT 

ngày 01 tháng 

09 năm 2020 

ngày 01 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

253 

Quầy thuốc Cư M'Gar của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 63 - Cách Mạng 

Tháng 8, Thị trấn Quảng 

Phú - Huyện Cư M’Gar 

PHẠM THỊ MỸ 

HẠNH 

18510/ĐKKDD-

ĐL 

315/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

254 

Quầy thuốc Như Ngọc của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 50 - Thôn 1, Xã Hòa 

Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

HỒ NHƯ 

NGỌC 

20297/ĐKKDD-

ĐL 

316/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

255 
Nhà thuốc tư nhân Phương 

Hạnh 

Số 133 - Y Moan Ênuôl, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THANH MAI 

20298/ĐKKDD-

ĐL 

317/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

256 
Nhà thuốc tư nhân Tâm Bình 

An 

Tổ 1 - Khối 6, Phường 

Tân An - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

LÊ THỊ NGỌC 

HÀ 

20300/ĐKKDD-

ĐL 

319/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

257 
Nhà thuốc tư nhân Thiện Trí 

Tâm 2 

Số 03 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO 

20301/ĐKKDD-

ĐL 

320/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

258 

Quầy thuốc Thành Trúc của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 9, Xã Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk 

TRẦN THỊ 

NGỌC TRÚC 

20302/ĐKKDD-

ĐL 

321/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

259 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Buôn Kuăih, Xã Ea Kênh 

- Huyện Krông Pắc 

VÕ THỊ BÍCH 

PHƯỢNG 

20303/ĐKKDD-

ĐL 

322/20/GPP-

QT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

260 
Nhà thuốc tư nhân Đông 

Dương 

Số 184 - Ngô Quyền, 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRẦN TỬ 

LÂM 

19401/ĐKKDD-

ĐL 

323/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

261 Nhà thuốc tư nhân Tâm Phúc 
Số 220 - Phan Huy Chú, 

Phường Khánh Xuân - 

QUÁCH THỊ 

NGỌC LIÊU 

20305/ĐKKDD-

ĐL 

325/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

262 Nhà thuốc tư nhân Khánh Nhi 

Số R09 - Y Tlam Kbuôk, 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

KIM LIÊN 

20306/ĐKKDD-

ĐL 

326/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

263 Nhà thuốc tư nhân Kim Hằng 

Kiốt số 02 - Bùi Thị 

Xuân, Phường An Bình - 

Thị xã Buôn Hồ 

PHẠM THỊ 

ÁNH TUYẾT 

20307/ĐKKDD-

ĐL 

327/20/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

09 năm 2020 

ngày 10 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

264 Nhà thuốc tư nhân Lợi 

Số 134 - Phan Chu Trinh, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THẾ 

LỢI 

20311/ĐKKDD-

ĐL 

331/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

265 
Nhà thuốc tư nhân Tân Nam 

Á 

Số 12 - Thủ Khoa Huân, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG THỊ 

HUYỀN 

20312/ĐKKDD-

ĐL 

332/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

266 
Nhà thuốc tư nhân Thiện 

Hạnh 

Số 280 - Hùng Vương, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRẦN BẢO 

NHÂN 

20313/ĐKKDD-

ĐL 

333/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

267 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

51 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 304 - Nguyễn Tất 

Thành, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN VĂN 

MINH 

20315/ĐKKDD-

ĐL 

335/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

268 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

41 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 151 - Ngô Quyền, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRỊNH THỊ 

MINH TRÚC 

20318/ĐKKDD-

ĐL 

338/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

269 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

42 - An Phúc của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 395 i - Chợ Phan Chu 

Trinh, Phường Tân Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG QUỐC 

HÙNG 

20319/ĐKKDD-

ĐL 

339/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

270 Nhà thuốc tư nhân Ngọc Hân 

Số 01A - Phùng Hưng, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN 

TRẦN KIỀU 

MY 

20320/ĐKKDD-

ĐL 

340/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

271 

Quầy thuốc số 05 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Hòa Nam, Xã Ea 

Nuôl - Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

TRÚC HÀ 

20321/ĐKKDD-

ĐL 

341/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

272 

Quầy thuốc Cường Như của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 4, Xã Cuôr K’Nia - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH NHƯ 

20322/ĐKKDD-

ĐL 

342/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

273 

Quầy thuốc Minh Tâm của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 15, Xã Tân Hòa - 

Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN VĂN 

HIẾU 

20323/ĐKKDD-

ĐL 

343/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

274 

Quầy thuốc Thanh Tâm của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Ea Rốk - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

20324/ĐKKDD-

ĐL 

344/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

275 
Quầy thuốc tư nhân Bảo 

Long 

Buôn Dơng Băk, Xã 

Yang Tao - Huyện Lắk 

PHAN QUỲNH 

NHƯ 

22343/ĐKKDD-

ĐL 

344/22/GPP-

QT 

ngày 21 tháng 

6 năm 2022 

ngày 01 tháng 9 

năm 2023 
Tháng 08/2023 

276 

Quầy thuốc Thanh Huyền của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Chợ xã Ea Rốk, Xã Ea 

Rốk - Huyện Ea Súp 

ĐINH THỊ 

VÂN 

20325/ĐKKDD-

ĐL 

345/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

277 

Nhà thuốc doanh nghiệp Kim 

Hồng của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 02A - Điện Biên Phủ, 

Thị trấn Ea Súp - Huyện 

Ea Súp 

NGUYỄN 

TRẦN KIM 

HỒNG 

20326/ĐKKDD-

ĐL 

346/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

278 

Quầy thuốc Tuệ An của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 3, Xã Phú Xuân - 

Huyện Krông Năng 

NGUYỄN THỊ 

HÀ 

20327/ĐKKDD-

ĐL 

347/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

279 
Quầy thuốc tư nhân Thiện 

Phước 

Thôn 13, Xã Pơng Drang 

- Huyện Krông Búk 

LÊ THỊ NGỌC 

Ý 

20328/ĐKKDD-

ĐL 

348/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

280 

Quầy thuốc An Tâm của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 12, Xã Ea KMút - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

ĐÔNG NGHI 

20329/ĐKKDD-

ĐL 

349/20/GPP-

QT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

281 Nhà thuốc tư nhân An Tâm 

Số 50 - Y Jút, Phường 

Tân Tiến - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

DƯƠNG ĐỊNH 
20330/ĐKKDD-

ĐL 

350/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

282 Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 

Số 104 - Y Jút, Phường 

Thắng Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN BAN 

HƯNG 

20331/ĐKKDD-

ĐL 

351/20/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

09 năm 2020 

ngày 25 tháng 

09 năm 2023 
Tháng 08/2023 

283 

Quầy thuốc Quý Khánh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 05, Xã Ea Lê - 

Huyện Ea Súp 

NGUYỄN THỊ 

ÁNH LY 

22388/ĐKKDD-

ĐL 

389/22/GPP-

QT 

ngày 6 tháng 7 

năm 2022 

ngày 01 tháng 9 

năm 2023 
Tháng 08/2023 

284 

Nhà thuốc số 25 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 75 - Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Tân An - 

NGUYỄN THỊ 

THANH HẰNG 

22040/ĐKKDD-

ĐL 

40/22/GPP-

NT 

ngày 28 tháng 

01 năm 2022 

ngày 25 tháng 9 

năm 2023 
Tháng 08/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

285 

Nhà thuốc Khang Dược của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 53 - Mạc Đỉnh Chi, 

Phường Tân Tiến - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 

THƯƠNG 

22576/ĐKKDD-

ĐL 

581/22/GPP-

NT 

ngày 10 tháng 

10 năm 2022 

ngày 10 tháng 9 

năm 2023 
Tháng 08/2023 

286 

Nhà thuốc số 46 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 36 - Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG TRANG 

22090/ĐKKDD-

ĐL 

90/22/GPP-

NT 

ngày 21 tháng 

02 năm 2022 

ngày 25 tháng 9 

năm 2023 
Tháng 08/2023 

287 

Quầy thuốc số 09 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 1, Xã Ea Tiêu - 

Huyện Cư Kuin 

TRẦN THỊ 

THƯƠNG 

THUYẾT 

22238/ĐKKDD-

ĐL 

238/22/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

5 năm 2022 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

288 Quầy thuốc tư nhân Thiên An 
Buôn Pai Ar, Xã Đắk 

Phơi - Huyện Lắk 

TRẦN THỊ 

HƯƠNG 

21258/ĐKKDD-

ĐL 

272/21/GPP-

QT 

ngày 23 tháng 

8 năm 2021 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

289 

Quầy thuốc Hương Thảo của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 420 - Giải Phóng, Thị 

trấn Ea Đrăng - Huyện Ea 

H’Leo 

HOÀNG 

XUÂN THẢO 

22300/ĐKKDD-

ĐL 

301/22/GPP-

QT 

ngày 17 tháng 

6 năm 2022 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

290 
Nhà thuốc tư nhân Nhật 

Khang 

Số 325 - Ngô Quyền, 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

PHẠM THỊ LÝ 
22320/ĐKKDD-

ĐL 

321/22/GPP-

NT 

ngày 17 tháng 

6 năm 2022 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

291 

Quầy thuốc Xuân Thanh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 5, Xã Cư Mốt - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 

20334/ĐKKDD-

ĐL 

354/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

292 

Quầy thuốc Quỳnh Giao của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Ea Phê - 

Huyện Krông Pắc 

NGUYỄN THỊ 

XUÂN HOA 

20335/ĐKKDD-

ĐL 

355/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

293 

Quầy thuốc Diệp Anh của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 1B, Xã Hòa Tiến - 

Huyện Krông Pắc 
DIỆP ÁI NI 

19203/ĐKKDD-

ĐL 

356/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

294 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 6A, Xã Ea KLy - 

Huyện Krông Pắc 

NGUYỄN THỊ 

NGÀN 

20336/ĐKKDD-

ĐL 

357/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

295 

Quầy thuốc số 29 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 1, Xã Hòa Tiến - 

Huyện Krông Pắc 

PHAN TRẦN 

LUẬT 

20337/ĐKKDD-

ĐL 

358/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

296 

Quầy thuốc Kim Nhung của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Mlăng, Xã Ea Tar - 

Huyện Cư M’Gar 

ĐINH THỊ KIM 

NHUNG 

20008/ĐKKDD-

ĐL 

360/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

297 

Quầy thuốc Trường Giang 

của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Hiệp Thành, Xã 

Quảng Hiệp - Huyện Cư 

M’Gar 

H' DJAN 

KBUÔR 

20338/ĐKKDD-

ĐL 

361/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

298 

Quầy thuốc Minh Loan của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 01, Xã Ia Rvê - 

Huyện Ea Súp 

TRỊNH THỊ 

LOAN 

20339/ĐKKDD-

ĐL 

362/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

299 

Quầy thuốc Triều Dương của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp - 

Huyện Ea Súp 

TRẦN VĂN 

HẠNH 

20340/ĐKKDD-

ĐL 

363/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

300 

Quầy thuốc doanh nghiệp số 

120 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Cư ÊBur - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐẶNG QUỐC 

HOÀNG 

20342/ĐKKDD-

ĐL 

365/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

301 

Quầy thuốc số 91 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 65B - Thôn 12, Xã Ea 

Tu - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐỖ THỊ HỒNG 
20343/ĐKKDD-

ĐL 

366/20/GPP-

QT 

ngày 02 tháng 

10 năm 2020 

ngày 02 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

302 

Quầy thuốc Ngọc Diệp của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 15 - Thôn 12, Xã Hòa 

Phú - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

ĐỖ THỊ 

THANH THÚY 

20345/ĐKKDD-

ĐL 

368/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

303 

Quầy thuốc Hoàng Lộc của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 4, Xã Hòa Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

LÀNH 

20346/ĐKKDD-

ĐL 

369/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

304 
Quầy thuốc tư nhân Phong 

Phú 

Số 67 - Trần Phú, Thị 

trấn Ea Đrăng - Huyện Ea 

H’Leo 

PHẠM TRỌNG 

PHÚ 

20348/ĐKKDD-

ĐL 

371/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

305 

Quầy thuốc Trung Khoa của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Trung Hồ, Xã Ea 

Hồ - Huyện Krông Năng 

ĐINH THỊ 

XIÊM 

20349/ĐKKDD-

ĐL 

372/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

306 
Quầy thuốc Vạn Phúc của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Số 34 - Nguyễn Thái 

Bình, Xã Hòa Thắng - 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRẦM 

18534/ĐKKDD-

ĐL 

373/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

307 

Quầy thuốc Tuyết Khoa của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 3, Xã Cư Mốt - 

Huyện Ea H’Leo 

TRẦN TUYẾT 

KHOA 

20350/ĐKKDD-

ĐL 

374/20/GPP-

QT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

308 
Nhà thuốc tư nhân Thành 

Nhân 

Số 372 - Lê Duẩn, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN HỮU 

TỪ 

18471/ĐKKDD-

ĐL 

375/20/GPP-

NT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

309 
Nhà thuốc tư nhân Hiền 

Sương 

Số 303 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

PHẠM THỊ 

THẢO SƯƠNG 

20351/ĐKKDD-

ĐL 

376/20/GPP-

NT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

310 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Phước Lộc của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 209 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LÊ VĂN TÍN 
20353/ĐKKDD-

ĐL 

378/20/GPP-

NT 

ngày 12 tháng 

10 năm 2020 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

311 

Quầy thuốc Đức Lang của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn Đoàn Kết, Xã Ea 

KMút - Huyện Ea Kar 

DƯƠNG THỊ 

ĐỨC LANG 

20355/ĐKKDD-

ĐL 

380/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

312 

Quầy thuốc Hải Đăng của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Plei Năm, Xã Ea 

Ktur - Huyện Cư Kuin 

NGUYỄN THỊ 

LONG 

20356/ĐKKDD-

ĐL 

381/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

313 

Quầy thuốc Việt Đức của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Buôn Ea Kmar, Xã Ea 

Bhốk - Huyện Cư Kuin 

PHẠM THỊ 

MAI 

20357/ĐKKDD-

ĐL 

382/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

314 

Quầy thuốc Ngọc Thi của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 2B, Xã Ea Wy - 

Huyện Ea H’Leo 
NGỌC THỊ THI 

20358/ĐKKDD-

ĐL 

384/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

315 

Quầy thuốc Minh Huy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2, Xã Ea Tiêu - 

Huyện Cư Kuin 

NGUYỄN THỊ 

BÉ 

20359/ĐKKDD-

ĐL 

385/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

316 

Quầy thuốc Cẩm Tú của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Tiến Phát, Xã 

Quảng Tiến - Huyện Cư 

M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

CẨM TÚ 

20360/ĐKKDD-

ĐL 

386/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

317 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 1B, Xã Hòa Tiến - 

Huyện Krông Pắc 

NGUYỄN THỊ 

ANH HIỀN 

20361/ĐKKDD-

ĐL 

387/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

318 

Quầy thuốc Hùng Hương 1 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Phước Hòa 1, Xã 

Ea Kuăng - Huyện Krông 

Pắc 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU HƯƠNG 

20362/ĐKKDD-

ĐL 

388/20/GPP-

QT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

319 

Quầy thuốc Tâm Đức của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Blắk, Xã Cư Pui - 

Huyện Krông Bông 

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

22387/ĐKKDD-

ĐL 

388/22/GPP-

QT 

ngày 6 tháng 7 

năm 2022 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

320 Nhà thuốc tư nhân Thu Thủy 

Số 420 - Phan Bội Châu, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

PHẠM THỊ 

THANH THỦY 

20363/ĐKKDD-

ĐL 

389/20/GPP-

NT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

321 Nhà thuốc tư nhân Thu Vân 

Số 209 - Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 

20364/ĐKKDD-

ĐL 

390/20/GPP-

NT 

ngày 15 tháng 

10 năm 2020 

ngày 15 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

322 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Thiên An của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Kiốt 19 - Trần Cao Vân, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

20365/ĐKKDD-

ĐL 

391/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

323 

Quầy thuốc số 87 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Bông, Xã Ea Kao - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

ĐỖ THỊ THU 

THỦY 

20366/ĐKKDD-

ĐL 

392/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

324 Nhà thuốc tư nhân Thiện An 

Số 925 - HùngVương, 

Phường Thiện An - Thị 

xã Buôn Hồ 

TRẦN THỊ 

THÙY LINH 

20367/ĐKKDD-

ĐL 

393/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

325 

Quầy thuốc Minh Đức của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Hàm Long, Xã 

Xuân Phú - Huyện Ea 

Kar 

HOÀNG MINH 

ĐỨC 

20369/ĐKKDD-

ĐL 

395/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

326 

Quầy thuốc Hồng Ánh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 147 - Tổ 7, Buôn 

HĐơk, Xã Ea Kao - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ THỊ HỒNG 

ÁNH 

20370/ĐKKDD-

ĐL 

396/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

327 

Quầy thuốc Phúc Thịnh của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Tổ dân phố 11, Thị trấn 

Ea KNốp - Huyện Ea Kar 

NGÔ THỊ 

HỒNG NGỌC 

DIỄM MY 

20371/ĐKKDD-

ĐL 

397/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

328 

Quầy thuốc Ngọc Vũ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Thác Đá, Xã Ea 

Kuếh - Huyện Cư M’Gar 

ĐOÀN NGỌC 

VŨ 

20372/ĐKKDD-

ĐL 

398/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

329 

Quầy thuốc Minh Trí của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Số 03 - Thôn 3, Xã Cư 

M’Gar - Huyện Cư 

M’Gar 

LÊ MINH TRÍ 
20373/ĐKKDD-

ĐL 

399/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

330 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 22, Xã Ea Ning - 

Huyện Cư Kuin 

NGUYỄN THỊ 

HOA 

20375/ĐKKDD-

ĐL 

401/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

331 
Quầy thuốc tư nhân Hồng 

Phương 

Thôn 14, Xã Ea Păl - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

PHƯƠNG 

20376/ĐKKDD-

ĐL 

402/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

332 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

45 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 35 - Ama Khê, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Y DĂM 

VICHIA NIÊ 

20377/ĐKKDD-

ĐL 

403/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

333 Nhà thuốc tư nhân Hiền Trí 

Số 34 - Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN 

THIỆN TRÍ 

20378/ĐKKDD-

ĐL 

404/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

10 năm 2020 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

334 

Quầy thuốc số 02 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 65 - Lê Duẩn, Thị trấn 

Phước An - Huyện Krông 

Pắc 

NGUYỄN THỊ 

THU NGUYỆT 

20379/ĐKKDD-

ĐL 

406/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

335 

Quầy thuốc Minh Thúy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Tân Lập, Xã Ea Na 

- Huyện Krông Ana 

ĐẶNG THỊ 

THÚY 

20380/ĐKKDD-

ĐL 

407/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

336 

Quầy thuốc Hoàng Nam của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 46 - Thôn 10, Xã Hòa 

Phú - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN 

THẠCH LÂM 

20381/ĐKKDD-

ĐL 

408/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

337 

Quầy thuốc Phú Thiện của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 39 - Cách Mạng 

Tháng 8, Thị trấn Quảng 

Phú - Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 

20382/ĐKKDD-

ĐL 

409/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

338 

Nhà thuốc số 129 Hằng Nga 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 370 - Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân - 
LÊ DUY TOÀN 

22041/ĐKKDD-

ĐL 

41/22/GPP-

NT 

ngày 28 tháng 

01 năm 2022 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

339 

Quầy thuốc Quỳnh Trâm của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Tây Hà 5, Xã Cư 

Bao - Thị xã Buôn Hồ 

TRẦN THỊ 

QUỲNH 

TRÂM 

19537/ĐKKDD-

ĐL 

410/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

340 

Quầy thuốc Linh Lan của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Buôn Ea Ring, Xã Ea 

R’Bin - Huyện Lắk 

NGUYỄN THỊ 

LAN 

20383/ĐKKDD-

ĐL 

411/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

341 

Quầy thuốc Mai Hằng của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2, Xã Ea Hu - 

Huyện Cư Kuin 

MAI THỊ 

THÚY HẰNG 

19311/ĐKKDD-

ĐL 

413/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

342 

Quầy thuốc Hồng Thu của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 3, Xã Hòa Phong - 

Huyện Krông Bông 

PHAN THỊ 

THU 

20386/ĐKKDD-

ĐL 

415/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

343 

Quầy thuốc Thanh Huệ của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn Ninh Thanh 1, Xã 

Ea KMút - Huyện Ea Kar 

TRỊNH THỊ 

HUỆ 

20387/ĐKKDD-

ĐL 

416/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

344 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Thôn Hòa Trung, Xã Hòa 

Đông - Huyện Krông Pắc 
ĐỖ THỊ TÂM 

20388/ĐKKDD-

ĐL 

417/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

345 
Nhà thuốc tư nhân Chi 

Hương 

Số 57 - An Dương 

Vương, Phường Đoàn 

Kết - Thị xã Buôn Hồ 

NGUYỄN 

VIỆT DŨNG 

20389/ĐKKDD-

ĐL 

418/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

346 

Quầy thuốc Thiên An của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Tai, Xã Krông Jing 

- Huyện M’Đrắk 

PHẠM HÀ NỮ 

THẢO 

20390/ĐKKDD-

ĐL 

419/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

347 

Quầy thuốc An Châu của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 19 - Nguyễn Chí 

Thanh, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

TRỊNH THỊ 

NGỌC ÁNH 

20392/ĐKKDD-

ĐL 

421/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

348 

Quầy thuốc Ngọc Giang của 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Hải Nam 

Số 116 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Ea Kar - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN 

TRUNG BẰNG 

20393/ĐKKDD-

ĐL 

422/20/GPP-

QT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

349 Nhà thuốc tư nhân Cô Thanh 

Số 92 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Ea Kar - 

Huyện Ea Kar 

LÊ NGỌC 

THÙY DUNG 

20394/ĐKKDD-

ĐL 

423/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

350 
Nhà thuốc tư nhân DH 

Pharma 

Số 25 - Phan Chu Trinh, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

VŨ THỊ NHƯ 

HOÀI 

20395/ĐKKDD-

ĐL 

424/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

351 Nhà thuốc tư nhân Đức Phúc 

Số 64 - Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

DƯƠNG 

HỒNG PHÚC 

20397/ĐKKDD-

ĐL 

426/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

352 
Nhà thuốc tư nhân Lan 

Hương 

Số 75 - Ama Jhao, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

LAN HƯƠNG 

20398/ĐKKDD-

ĐL 

427/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

353 
Nhà thuốc tư nhân Chất 

lượng cao Sài Gòn 

Số 55-57 - Ngô Quyền, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LÊ THỊ KIM 

SIN 

20399/ĐKKDD-

ĐL 

428/20/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

10 năm 2020 

ngày 30 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

354 
Quầy thuốc Bệnh viện Krông 

Năng 

Số 16 - Lê Duẩn, Thị trấn 

Krông Năng - Huyện 

Krông Năng 

NGUYỄN THỊ 

HOÀI 

21430/ĐKKDD-

ĐL 

446/21/GPP-

QT 

ngày 08 tháng 

12 năm 2021 

ngày 22 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

355 Nhà thuốc tư nhân Như Ý 

Số 87 - Y Wang, Phường 

Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

LINH PHỤNG 

21080/ĐKKDD-

ĐL 

88/21/GPP-

NT 

ngày 20 tháng 

04 năm 2021 

ngày 12 tháng 

10 năm 2023 
Tháng 09/2023 

356 

Nhà thuốc số 11 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 150 - Hà Huy Tập, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGÔ HÀ 

PHƯƠNG 

22206/ĐKKDD-

ĐL 

206/22/GPP-

NT 

ngày 21 tháng 

4 năm 2022 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

357 Nhà thuốc tư nhân Minh Tâm 

Số 465 - Lê Duẩn, 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 

22342/ĐKKDD-

ĐL 

343/22/GPP-

NT 

ngày 30 tháng 

6 năm 2022 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

358 

Quầy thuốc số 81 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 154 - Nguễn Thái 

Bình, Xã Hòa Thắng - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

BÙI VĂN 

HƯỞNG 

20400/ĐKKDD-

ĐL 

430/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

359 

Quầy thuốc Hồng Liên của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 7, Xã Ea Hồ - 

Huyện Krông Năng 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG LIÊN 

19243/ĐKKDD-

ĐL 

431/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

360 

Quầy thuốc Mỹ Tý của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Tổ dân phố 7, Thị trấn Ea 

Kar - Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

THẢO 

20401/ĐKKDD-

ĐL 

432/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

361 

Quầy thuốc Vạn Phúc của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 18A, Xã Ea Bar - 

Huyện Buôn Đôn 

LƯU THỊ THU 

HIỀN 

20402/ĐKKDD-

ĐL 

433/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

362 

Quầy thuốc Thu Thủy của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Quốc Tế 

Số 29 - Phan Bội Châu, 

Thị trấn Quảng Phú - 

Huyện Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY 

20403/ĐKKDD-

ĐL 

434/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

363 

Quầy thuốc An Nhiên của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn Hòa Lộc, Xã Cư 

K’Bô - Huyện Krông Búk 

PHẠM THỊ 

HUYỀN 

20404/ĐKKDD-

ĐL 

435/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

364 

Quầy thuốc số 25 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 8, Xã Ea Ô - Huyện 

Ea Kar 

TRẦN VĂN 

THIỆN 

20405/ĐKKDD-

ĐL 

436/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

365 

Quầy thuốc số 16 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Bình Lợi, Xã Cư 

M’Lan - Huyện Ea Súp 

NGUYỄN 

TRUNG TRỰC 

20406/ĐKKDD-

ĐL 

437/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

366 

Quầy thuốc Lê Vũ Chung của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 22, Xã Ea Ning - 

Huyện Cư Kuin 

NGUYỄN THỊ 

KIM SOA 

20407/ĐKKDD-

ĐL 

438/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

367 

Quầy thuốc Thu Thảo của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 6, Xã Cư Yang - 

Huyện Ea Kar 

TRẦN THỊ 

THU THẢO 

20408/ĐKKDD-

ĐL 

439/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

368 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn Cư Cúc, Xã Ea 

KMút - Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

LAN ANH 

20409/ĐKKDD-

ĐL 

440/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

369 

Quầy thuốc số 12 của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Đường Hùng Vương, Thị 

trấn Quảng Phú - Huyện 

Cư M’Gar 

NGUYỄN THỊ 

THU HỒNG 

20411/ĐKKDD-

ĐL 

442/20/GPP-

QT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

370 

Nhà thuốc Long Châu 180 

của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu 

Số 35 - Lý Thường Kiệt, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TÔ THỊ NHƯ 

QUỲNH 

20415/ĐKKDD-

ĐL 

446/20/GPP-

NT 

ngày 09 tháng 

11 năm 2020 

ngày 09 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

371 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

105 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 199 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

PHẠM THỊ 

CHIẾN 

20417/ĐKKDD-

ĐL 

448/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

372 

Nhà thuốc doanh nghiệp Hiền 

Anh của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 275 - Nguyễn Thị 

Định, Phường Tân Tiến - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Y PHON 

BJRANG 

20418/ĐKKDD-

ĐL 

449/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

373 

Quầy thuốc Thanh Hà của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Ea Kiết - 

Huyện Cư M’Gar 

HOÀNG NGỌC 

HÀ 

20420/ĐKKDD-

ĐL 

451/20/GPP-

QT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

374 Nhà thuốc tư nhân Vinh Sơn 

Số 01 - Quang Trung, 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

TÁM 

19118/ĐKKDD-

ĐL 

453/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

375 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

49 - Hương Thảo của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 534 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

VŨ THỊ HỒNG 

HƯƠNG 

20423/ĐKKDD-

ĐL 

455/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

376 
Nhà thuốc tư nhân Đức 

Hoàng 

Số 156 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

ÂN 

20424/ĐKKDD-

ĐL 

456/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

377 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

32 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 124 - Lê Duẩn, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

20425/ĐKKDD-

ĐL 

457/20/GPP-

NT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

378 

Quầy thuốc số 31 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn M'Lĩa, Xã Ea Trang 

- Huyện M’Đrắk 

PHAN THỊ 

QUỲNH 

TRANG 

20427/ĐKKDD-

ĐL 

459/20/GPP-

QT 

ngày 18 tháng 

11 năm 2020 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

379 Nhà thuốc tư nhân Như Tâm 

Số 242 - Y Moan Ênuôl, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

HOÀNG THỊ 

KIM PHƯỢNG 

20428/ĐKKDD-

ĐL 

460/20/GPP-

NT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

380 

Quầy thuốc số 98 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 02 - Thôn 2, Xã Cư 

ÊBur - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

HÀ NGỌC 

DIỄM 

20430/ĐKKDD-

ĐL 

462/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

381 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Phước Thọ 3, Xã Ea 

Phê - Huyện Krông Pắc 

LÊ THỊ BÍCH 

THẢO 

19080/ĐKKDD-

ĐL 

464/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

382 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 12, Xã Ea Păl - 

Huyện Ea Kar 

NGUYỄN THỊ 

GIANG 

20432/ĐKKDD-

ĐL 

465/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

383 

Quầy thuốc số 80 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 75/1 - Nguyễn Lương 

Bằng, Xã Hòa Thắng - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

VÕ THỊ KIM 

MỸ 

20433/ĐKKDD-

ĐL 

466/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

384 

Quầy thuốc số 86 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 4, Xã Hòa Khánh - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ HỒNG 

TUẤN 

20434/ĐKKDD-

ĐL 

467/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

385 

Quầy thuốc số 153 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 10, Xã Hòa Phú - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ THỊ 

HOÀNG UYÊN 

20435/ĐKKDD-

ĐL 

468/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

386 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 6B, Xã Cư Elang - 

Huyện Ea Kar 

TRẦN THỊ 

HIỀN 

20436/ĐKKDD-

ĐL 

469/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

387 

Quầy thuốc số 150 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Cư ÊBur - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

TÚ ANH 

20437/ĐKKDD-

ĐL 

470/20/GPP-

QT 

ngày 26 tháng 

11 năm 2020 

ngày 26 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

388 Nhà thuốc tư nhân An Nhiên 

Số 161 - Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN 

TRẦN 

PHƯỢNG 

TRINH 

21476/ĐKKDD-

ĐL 

492/21/GPP-

NT 

ngày 31 tháng 

12 năm 2021 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

389 Nhà thuốc tư nhân Châu Qua 

Số 1587 - Hùng Vương, 

Phường Bình Tân - Thị 

xã Buôn Hồ 

BIỆN THỊ THU 

THƯƠNG 

22557/ĐKKDD-

ĐL 

560/22/GPP-

NT 

ngày 14 tháng 

9 năm 2022 

ngày 18 tháng 

11 năm 2023 
Tháng 10/2023 

390 Nhà thuốc tư nhân Lê Hằng 

Số 05 - Nguyễn Phúc 

Chu, Phường Thành Nhất 

- Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÊ THỊ DIỆU 

HOÀNG 

22148/ĐKKDD-

ĐL 

148/22/GPP-

NT 

ngày 25 tháng 

3 năm 2022 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

391 

Nhà thuốc Thiên Phúc của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 176 - Phạm Văn 

Đồng, Phường Tân Hòa - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

MAI NỮ 

QUỲNH NHƯ 

22385/ĐKKDD-

ĐL 

386/22/GPP-

NT 

ngày 6 tháng 7 

năm 2022 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

392 
Quầy thuốc Thanh Thủy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Tổ dân phố 5, Thị trấn Ea 

Đrăng - Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

BÌNH 

20438/ĐKKDD-

ĐL 

471/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

393 

Quầy thuốc Phương Linh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Kdrô 2, Xã Cư Né - 

Huyện Krông Búk 

TRẦN THỊ 

LINH 

20439/ĐKKDD-

ĐL 

472/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

394 
Nhà thuốc tư nhân Phương 

Vy 

Số 37 - Đinh Công Tráng, 

Phường Tân Tiến - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

ÁNH SƯƠNG 

20441/ĐKKDD-

ĐL 

474/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

395 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

79 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 44 - Lý Thái Tổ, 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

TRẦN THỊ 

ÁNH NGUYỆT 

20443/ĐKKDD-

ĐL 

476/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

396 

Nhà thuốc Doanh nghiệp 30 

Trần Nhật Duật của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 30 - Trần Nhật Duật, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Y THIÊN NIÊ 
18341/ĐKKDD-

ĐL 

478/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

397 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Ngọc Long của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 19 - Nơ Trang Long, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

VŨ ĐỨC 

TRUNG 

20446/ĐKKDD-

ĐL 

480/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

398 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Ngọc Duy của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 01 - Hùng Vương, 

Phường Đạt Hiếu - Thị xã 

Buôn Hồ 

VƯƠNG THỊ 

HÀ NGUYÊN 

20447/ĐKKDD-

ĐL 

481/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

399 

Quầy thuốc số 147 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 168 - Nguyễn Lương 

Bằng, Xã Hòa Thắng - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN VŨ 

TỐ QUYÊN 

20448/ĐKKDD-

ĐL 

482/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

400 

Quầy thuốc số 83 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 71 - Nguễn Thái Bình, 

Xã Hòa Thắng - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

ANH 

20449/ĐKKDD-

ĐL 

483/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

401 

Quầy thuốc số 22 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 132 - Nguyễn Thái 

Bình, Xã Hòa Thắng - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

NGUYỄN THỊ 

LỆ 

20450/ĐKKDD-

ĐL 

484/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

402 

Quầy thuốc Hoa Hồng của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 165 - Thôn Tân 

Quảng, Xã Ea Tóh - 

Huyện Krông Năng 

LÊ THỊ HỒNG 
20451/ĐKKDD-

ĐL 

485/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

403 

Quầy thuốc số 74 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 355 - Thôn 6, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

MINH TRANG 

20452/ĐKKDD-

ĐL 

486/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

404 

Quầy thuốc Ngọc Huyền của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Wik, Xã Ea Hồ - 

Huyện Krông Năng 

TRẦN THỊ 

HUYỀN 

20453/ĐKKDD-

ĐL 

487/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

405 

Quầy thuốc Mỹ Trang của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Tân Lập 4, Xã Pơng 

Drang - Huyện Krông 

Búk 

HUỲNH THỊ 

MỸ TRANG 

20454/ĐKKDD-

ĐL 

488/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

406 

Quầy thuốc số 125 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 27 - Thôn 4, Xã Hòa 

Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC ANH 

20455/ĐKKDD-

ĐL 

489/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

407 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Số 17 - Thôn 12, Xã Ea 

Lê - Huyện Ea Súp 
BÙI THỊ MAI 

20456/ĐKKDD-

ĐL 

490/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

408 

Quầy thuốc Nguyễn Thúy của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 51 - Thôn 5, Xã Ea 

Bar - Huyện Buôn Đôn 

NGUYỄN THỊ 

THÚY 

20457/ĐKKDD-

ĐL 

491/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

409 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Knia 3, Xã Ea Bar - 

Huyện Buôn Đôn 
ĐỖ THỊ HẰNG 

20458/ĐKKDD-

ĐL 

492/20/GPP-

QT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

410 
Nhà thuốc tư nhân Số 01 Mai 

Hắc Đế 

Số 01 - Mai Hắc Đế, 

Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

HOÀNG 

PHƯƠNG HOA 

20459/ĐKKDD-

ĐL 

493/20/GPP-

NT 

ngày 07 tháng 

12 năm 2020 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

411 Quầy thuốc tư nhân Kim Anh 

Đường Nguyễn Chí 

Thanh - Buôn Mrông B, 

Thị trấn Ea Kar - Huyện 

Ea Kar 

MAI PHÚ KIM 

SANG 

20460/ĐKKDD-

ĐL 

494/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

412 

Quầy thuốc Phúc Yên của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 42 - Tổ dân phố 5, Thị 

trấn Krông Năng - Huyện 

Krông Năng 

NGUYỄN 

THANH KHOA 

20461/ĐKKDD-

ĐL 

495/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

413 

Quầy thuốc An Tâm của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Thông Trung Hòa, Xã 

Đliê Ya - Huyện Krông 

Năng 

NGUYỄN THỊ 

LY 

20462/ĐKKDD-

ĐL 

496/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

414 

Quầy thuốc Trung Liêm của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Quảng Điền - 

Huyện Krông Ana 

TRỊNH TẤN 

TRUNG 

20463/ĐKKDD-

ĐL 

497/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

415 

Quầy thuốc Ngọc Hoa của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Đội 5, Buôn Dur 1, Xã 

Dur K’Măl - Huyện 

Krông Ana 

TRẦN THỊ 

NGỌC HOA 

20464/ĐKKDD-

ĐL 

498/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

416 

Quầy thuốc Hoàn Hảo của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Ngã 3 Quỳnh Tân, Thị 

trấn Buôn Trấp - Huyện 

Krông Ana 

SỬ THỊ THU 

PHƯƠNG 

20465/ĐKKDD-

ĐL 

499/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

417 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 04 - Thôn An Bình, 

Xã Ea Tih - Huyện Ea 

Kar 

CHU THỊ 

HỒNG HẠNH 

20466/ĐKKDD-

ĐL 

500/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

418 
Nhà thuốc tư nhân Thùy 

Dung 

Số 178 - Hùng Vương, 

Thị trấn Quảng Phú - 

Huyện Cư M’Gar 

TRẦN THỊ 

THÙY DUNG 

20467/ĐKKDD-

ĐL 

501/20/GPP-

NT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

419 

Quầy thuốc Phương Ánh của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn Tam Bình, Xã Cư 

K’Lông - Huyện Krông 

Năng 

MA THỊ LIỀN 
20468/ĐKKDD-

ĐL 

502/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

420 

Quầy thuốc số 04 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn 1, Xã Krông Jing - 

Huyện M’Đrắk 
ĐỖ THỊ TÁ 

20471/ĐKKDD-

ĐL 

505/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

421 

Quầy thuốc số 02 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Tổ dân phố 12, Thị trấn 

M’Đrắk - Huyện M’Đrắk 

NGUYỄN THỊ 

LAN ĐIỀN 

20472/ĐKKDD-

ĐL 

506/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

422 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 246 - Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn M’Đrắk - 

Huyện M’Đrắk 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

NHUNG 

20473/ĐKKDD-

ĐL 

507/20/GPP-

QT 

ngày 11 tháng 

12 năm 2020 

ngày 11 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

423 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Buôn Krông B, Xã Krông 

Na - Huyện Buôn Đôn 

HUỲNH THỊ 

THẢO 

19613/ĐKKDD-

ĐL 

508/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

424 Nhà thuốc tư nhân Kim Anh 

Số 275A - Hùng Vương, 

Phường Tân Lập - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

LÊ THỊ 

KHÁNH LINH 

20474/ĐKKDD-

ĐL 

509/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

425 Nhà thuốc tư nhân Phước An 

Số 35 - Lê Duẩn, Phường 

Tân Thành - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

MINH CHI 

20475/ĐKKDD-

ĐL 

511/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

426 

Nhà thuốc Đức Giang của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 172 - Phan Bội Châu, 

Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Y RIN ÊBAN 
18209/ĐKKDD-

ĐL 

512/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

427 

Quầy thuốc số 102 của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 27 - Thôn 13, Xã Hòa 

Khánh - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THU TRANG 

20476/ĐKKDD-

ĐL 

513/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

428 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

26 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 208A-Y Moan ÊNuôl, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

THANH 

HƯỜNG 

20477/ĐKKDD-

ĐL 

514/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

429 

Quầy thuốc số 26 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Kdrô, Xã Cư Né - 

Huyện Krông Búk 
HÀ THỊ NHƯ 

20478/ĐKKDD-

ĐL 

515/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

430 

Quầy thuốc số 29 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Aỹun, Xã Cư Pơng 

- Huyện Krông Búk 

CAO XUÂN 

HỢI 

20479/ĐKKDD-

ĐL 

516/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

431 

Nhà thuốc Codupha Buôn Hồ 

của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 99 - Trần Hưng Đạo, 

Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

VƯƠNG 

NGỌC NHƯ 

QUỲNH 

20480/ĐKKDD-

ĐL 

517/20/GPP-

NT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

432 

Quầy thuốc số 03 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Bình Minh 3, Xã 

Bình Thuận - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN THỊ 

LẮM 

20481/ĐKKDD-

ĐL 

518/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

433 

Quầy thuốc số 02 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Tây Hà 4, Xã Cư 

Bao - Thị xã Buôn Hồ 

NGUYỄN THỊ 

HOA 

20482/ĐKKDD-

ĐL 

519/20/GPP-

QT 

ngày 22 tháng 

12 năm 2020 

ngày 22 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

434 

Quầy thuốc số 15 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Sơn Lộc 3, Xã Cư 

Bao - Thị xã Buôn Hồ 

PHẠM THỊ 

THÚY HẰNG 

20484/ĐKKDD-

ĐL 

521/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

435 

Quầy thuốc bán lẻ của Công 

ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Vũ 

Buôn Ea Brơ, Xã Cư 

Pơng - Huyện Krông Búk 

HOÀNG THỊ 

THÙY 

20485/ĐKKDD-

ĐL 

522/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 



STT Tên cơ sở Địa chỉ Người PTCM 
Số GCN 

ĐKKDD 

Số 

GDP/GPP 

Ngày hết hạn 

GDP/GPP 

Hạn nộp hồ sơ 

đánh giá duy 

trì GDP/GPP 

Dư kiến thời gian 

đánh giá duy trì 

GDP/GPP 

436 

Quầy thuốc số 27 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Mới, Xã Cư Pơng - 

Huyện Krông Búk 

NGUYỄN THỊ 

NỤ 

20486/ĐKKDD-

ĐL 

523/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

437 

Quầy thuốc số 28 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Thôn Tân Thịnh, Xã Tân 

Lập - Huyện Krông Búk 

NGUYỄN 

TRẦN HẢI 

ĐĂNG 

20487/ĐKKDD-

ĐL 

524/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

438 Nhà thuốc tư nhân Thu Hằng 

Số 02 - Tạ Quang Bửu, 

Phường Thành Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

LÂM THỊ 

XOAN 

20488/ĐKKDD-

ĐL 

525/20/GPP-

NT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

439 

Nhà thuốc doanh nghiệp 140 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 233 - Hà Huy Tập, 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

20489/ĐKKDD-

ĐL 

526/20/GPP-

NT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

440 

Quầy thuốc Bảo Dung của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - 

Huyện Ea H’Leo 

ĐINH THỊ HẢI 

YẾN 

20491/ĐKKDD-

ĐL 

528/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

441 

Quầy thuốc Kim Xuyến của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Ea Ral - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

KIM XUYẾN 

20492/ĐKKDD-

ĐL 

529/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

442 

Quầy thuốc Gia Khang của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 355 - Giải Phóng, Thị 

trấn Ea Đrăng - Huyện Ea 

H’Leo 

LÊ ĐÌNH HẢI 

NGUYÊN 

20493/ĐKKDD-

ĐL 

530/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

443 

Quầy thuốc Minh Hoa của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Ea Ral - 

Huyện Ea H’Leo 

NGUYỄN THỊ 

MINH HOA 

20494/ĐKKDD-

ĐL 

531/20/GPP-

QT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2020 

ngày 29 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 

444 
Nhà thuốc tư nhân Quỳnh 

Anh 

Số 12 - Phạm Ngũ Lão, 

Phường An Bình - Thị xã 

Buôn Hồ 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH 

PHƯỚC 

22711/ĐKKDD-

ĐL 

718/22/GPP-

NT 

ngày 26 tháng 

12 năm 2022 

ngày 07 tháng 

12 năm 2023 
Tháng 11/2023 
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